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QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về lãnh đạo thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, thủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Thành ủy (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân thành phố (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
- Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận, Huyện;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPS-CVP.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Toàn Thắng


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
Nhằm triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động số 13-CTrHĐ ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2016-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
Quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2016-2020; trong đó, có những mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2019.

Lồng ghép với Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường với các Kế hoạch liên quan khác của Sở Tài nguyên và Môi trường một cách phù hợp, khoa học; đảm bảo hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

- Tiếp tục triển khai đầu tư, xây dựng và hoàn thiện các Khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU (theo Phụ lục 1 đính kèm)
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường
- Theo nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần III, theo dõi, triển khai Kế hoạch chi tiết đối với chỉ tiêu được phân công.

- Chủ trì, phối hợp Sở ngành và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp cho từng đối tượng; triển khai các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền và xã hội hóa công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

- Triển khai có hiệu quả Giải thưởng môi trường để kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Duy trì và nâng chất tiêu chí môi trường trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, hướng đến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 về triển khai Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các quy hoạch, các dự án đầu tư có liên quan đến môi trường.

- Hoàn thành Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố đến năm 2030; Quy hoạch môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc đề nghị Trung ương bổ sung các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt là kiểm soát, bắt buộc các nguồn thải công nghiệp phát sinh nước thải, khí thải phải đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an thành phố,... kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, y tế, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

- Triển khai kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận 12 và các đơn vị liên quan hoàn thành triển khai Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường tại Khu phố 4 và khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

- Triển khai theo đúng tiến độ Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường năng lực ứng phó sự cố môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, chủ động ngăn ngừa, ứng cứu, khắc phục sự môi trường kịp thời.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, kiểm tra giám sát về lĩnh vực quản lý môi trường.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương bạn để giải quyết các vấn đề môi trường ở vùng giáp ranh, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

- Tăng cường chia sẻ và công khai thông tin, dữ liệu về môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt giải quyết vấn đề ô nhiễm kênh rạch giáp ranh như kênh Ba Bò và kênh Thầy Cai - sông Cần Giuộc. Phối hợp cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) triển khai dự án “Tăng cường quản lý môi trường nước lưu vực sông”.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

- Triển khai 14 Chương trình, đề án tại Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao Phòng Quản lý Chất thải rắn
- Theo nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần III, theo dõi, triển khai Kế hoạch chi tiết đối với chỉ tiêu được phân công.

- Hoàn thành các Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, kiểm tra giám sát về lĩnh vực quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, bùn hầm cầu phù hợp mỹ quan đô thị.

- Trong giai đoạn 2017-2018, xem xét lựa chọn và triển khai các thủ tục đầu tư và xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công nghệ tiên tiến, hiện đại với công suất 1.000-2.000 tấn/ngày. Trong giai đoạn 2018-2019, đưa các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại (có công suất khoảng 800 tấn/ngày tại các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố) và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào vận hành để nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý chất thải cho thành phố. Đẩy mạnh tiến trình tự động và hiện đại hóa hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

- Triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn các quận 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, Bình Thạnh và những quận tiên phong tham gia chương trình; sau năm 2017, triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn đáp ứng và phù hợp với các công nghệ, công suất của các Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện phương thức lựa chọn đấu thầu rộng rãi, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ quét và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh, định hướng và đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố phù hợp với triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố; đầu tư các trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, có trang thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Rà soát cơ chế tổ chức quét dọn, thu gom, phân loại vận chuyển, xử lý, tái chế rác để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố. Có giải pháp, lộ trình xử lý, khắc phục nhanh, triệt để hạn chế của các khu xử lý chất thải rắn hiện nay; đồng thời có giải pháp trước mắt đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sinh sống khu vực lân cận và chịu tác động môi trường của các khu xử lý chất thải. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn theo công nghệ hiện đại (kể cả cải tạo các khu xử lý chất thải rắn đã ngưng tiếp nhận rác) với phương châm công khai, minh bạch.

- Hoàn thiện đề án mạng lưới nhà vệ sinh công cộng, đề án xây dựng mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố để đến năm 2017-2018 mời gọi đầu tư các phương tiện vệ sinh công cộng (nhà vệ sinh, thùng rác,...) trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường.

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện vớt rác trên các tuyến sông, kênh, rạch gồm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Đôi - Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

- Triển khai 14 Chương trình, đề án tại Phụ lục 2 đính kèm.

3. Giao Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo
- Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nước ngầm, khai thác cát trên sông. Xây dựng và triển khai Quyết định cấm và hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất thành phố. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác không sử dụng. Nghiên cứu xây dựng bản đồ tầng nước ngầm làm căn cứ đánh giá sự lan truyền ô nhiễm và bố trí các giếng khoan quan trắc chất lượng nước ngầm tại các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố.

- Triển khai Quy chế quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang nhằm phối hợp, kết nối trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan trong hoạt động giám sát, quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa các địa phương.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

- Triển khai 01 Chương trình, đề án tại Phụ lục 2 đính kèm.

4. Giao Thanh tra Sở
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường của các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

- Tham mưu lãnh đạo Sở để trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc hoặc đề nghị Trung ương bổ sung, điều chỉnh các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cho phù hợp thực tế.

- Chủ trì, đôn đốc các Phòng ban thuộc Sở trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, có trách nhiệm gửi danh sách dự kiến kiểm tra năm sau cho Thanh tra Sở để tổng hợp lập kế hoạch kiểm tra chung cho cả Sở trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tránh chồng chéo trong quá trình giám sát, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

5. Giao Quỹ Bảo vệ môi trường
- Theo nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần III, theo dõi, triển khai Kế hoạch chi tiết đối với chỉ tiêu được phân công.

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, hỗ trợ, giới thiệu chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ trong việc hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường như đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công suất các công trình kiểm soát ô nhiễm (chất thải rắn, nước thải, bụi và khí thải, tiếng ồn...) từ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề...

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

6. Giao Văn phòng Biến đổi khí hậu
- Theo nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần III, theo dõi, triển khai Kế hoạch chi tiết đối với chỉ tiêu được phân công.

- Triển khai hiệu quả các giải pháp, chương trình đề án đề ra theo Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

7. Giao Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
- Theo nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần III, theo dõi, triển khai Kế hoạch chi tiết đối với chỉ tiêu được phân công.

- Mở rộng mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu cho việc theo dõi, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường để đề ra biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát và đề xuất thành phố các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường. Bao gồm: Quan trắc môi trường nước mặt (nước sông, nước kênh), thủy văn, nước biển ven bờ, nước dưới đất, môi trường không khí, môi trường phóng xạ, môi trường đất, lún mặt đất, nước thải tự động liên tục; Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc môi trường tại các bãi chôn lấp, các khu liên hợp xử lý chất thải rắn, chương trình quan trắc thủy sinh, chất lượng nước mặt sông Sài Gòn, kênh rạch trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao năng lực và phát triển Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường với trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, từng bước tự động hóa mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường trong giai đoạn 2016 - 2020. Bao gồm: Đầu tư các trạm quan trắc không khí tự động cố định và trạm quan trắc không khí tự động di động, trạm quan trắc nước mặt tự động cố định, trạm quan trắc nước dưới đất tự động, trạm quan trắc lún mặt đất và cải tạo các trạm quan trắc nước dưới đất hiện hữu.

- Duy trì, thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau trạm xử lý tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và nguồn thải có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

- Triển khai 06 Chương trình, đề án tại Phụ lục 2 đính kèm.

8. Giao Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải
- Triển khai theo đúng tiến độ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, vành đai cây xanh cách ly các Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh; Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi.

- Đầu tư trạm quan trắc tự động chất lượng không khí xung quanh và nước thải tại các khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố.

- Phối hợp các Phòng ban khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo Kế hoạch.

- Triển khai 06 Chương trình, đề án tại Phụ lục 2 đính kèm.

9. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính: thẩm định, tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIẾN NGHỊ
1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
- Tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Có trách nhiệm chủ động phối hợp các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và với các sở, ngành liên quan thực hiện Chương trình hành động này theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp, chương trình, đề án gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường tổng hợp trình Ban Giám đốc Sở theo định kỳ hàng quý (trước ngày 01 của tháng cuối quý), hàng năm (trước ngày 01 tháng 11 hàng năm) và tổng kết chương trình (trước ngày 01 tháng 06 năm 2020).

2. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở về việc thực hiện Kế hoạch này; đôn đốc, tổng hợp báo cáo từ các Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nội dung được phân công thực hiện tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 5927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo sơ kết định kỳ vào quý 4 hàng năm; báo cáo tổng kết Chương trình trước ngày 01/07/2020 và thực hiện tổng hợp các báo cáo khác có liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, đơn vị nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh chủ động phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường tổng hợp, đề xuất Ban Giám đốc Sở xem xét, quyết định.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Phu luc




_1738997157/Phu luc.zip


Phu luc.pdf

PHU LUC 1: TIEN PQ THUC HIEN CAC CHIi TIEU CHU YEU

(Pinh kém Quyét dinh sé: 288/0P-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 nam 2017 cua S¢ Tdi nguyén va Méi trudng)

Tién d¢ thuc hién theo tirng nim (%)

Pon vj chi tri

STT Chi tiéu N
2016 2017 2018 2019 2020 thye hi¢n

1 | Gidm 6 nhiém méi trudrng do nuéc thai, khi thai
100% nudce thai céc co s& cong nghiép Chi cuc Bao vé
dugc xir 1y dat quy chuin méi trudng (ké At s

1 hoach chi tiét theo Phu luc 1.1 gdinh 85 90 100 100 100 mol truong
keém).
90% ngudn khi thai céng nghiép duge xir Chi cuc Bio vé

2 |y da'f quy chuin méi truong (ké hoach 70 70 80 90 90 méi trudmg
chi tiét theo Phu luc 1.1 dinh kém).
100% khu cong nghiép, khu ché xuat - Chi cuc Bio vé
(hién c6 17 khu, dén nam 2017 c6 19 6 tr uémg (phéi
1:::; ’ :;;é‘;m(’gznizf;z:g : d:hé‘é; l;i: - 100% (19/19) | - 95% (19/20) | - 100% (21/21) | - 100% (21/21) | - 100% (21/21) ng)?zﬂNQfgg
Minh Xudn da thu gom mréc thai vao KCN, cum CN KCN, cum CN KCN, cum CN KCN, cum CN KCN, cum CN A h-'~ ’hi -
KCN Lé Minh Xuin) c6 oha dbu tu co c6 HTXL nuéc | ¢6 HTXL nuéc | c6 HTXL nuée | cb gTXL nuéc | cb HTXL nude :og; 1122:1 - WCNU
s ha thng, c6 hé th éng xir Iy nuoe thai thai tap trung thai tdp trung thai tip trung thai tap trung thai tap trung ’ I;TXL o

3 | tap trung va hé théng quan tréc nuée thai - 84(16/19)% | - 95% (19/20) | - 100% (21/21) | - 100% (21/21) | - 100% (21/21) | ©© th“)n”"c
i dong co dudmg truyén d lidu vé co KCN, cum C}\I KCN, cum C?\I KCN, cum CN K’CN, cum C}\I K,CN’ cum C}\I al
quan quin 1y nha nuéc trong linh vue co Hanua tféc coHT quatric | ¢6 HTAqua tféc cd HTAqua tric | co HTAqua tfac - Trung tAm
méi trudng dé kidm tra, giam sa¢ (k§ | ¥ I0nE VA tir dong va tw dong va ty dong va ardong v | Quan trkc Tai
hoach chi tiét theo Phu luc 1.2 dinh dudmg truyén dir { dudng truyén dir | dudng truyén dir { dudng truyén dit | dudng truyén dix nguyén va MT

: c liéu liéu liéu liéu ligu (thuc hién chi tiéu

kém).

hé théng quan
tréc tu dong)








Tién d thwc hién theo tirng nim (%)

Don vi chii tri

STT Chi tiéu .
2016 2017 2018 2019 2020 thyc hi¢n
Il | Giam 6 nhifm méi trudng do chit thai rin dé thi, chit thai nguy hai, chit thai y té
10 (y t;‘\ I3 e T .
(: () .c?ng luc_mg. cha: tha’l‘rain sm}: hoat, Phong Quan Iy
chat thai nguy hai, chat théi rany € duge | 1g004 thy | - 100% thu | - 100%thu | - 100%thu | - 100% thu Chét thai rén
lmi e, t?]u gom, van chuyen,‘xu' ly, tfn gom, vin gom, van gom, vén gom, vin gom, vin
che va tai sir dung ddm bao tiéu chuan chuyén, xu ly chuyén, xu ly chuyén, xir Iy chuyén, xir Iy chuyén, xir Iy
mbi truwong; ap dung cbng nghé xur ly
4 chét thai rén sinh hoat (t4i ché, 1am phan | - Cong nghé: Cong nghé: tdi | Cong nghé: tai Cong nghé: tai Cong nghé: tai
compost va dét) 40% va chén l4p hop vé tai che, phén ché, phin ché, phan ché, phin ché, phan
sinh 60% trén tong lugng chit thai rin compost 24%; compost 24%; compost 24%; compost 40%; compost 40%;
sinh hoat (ké hoach chi tiét theo Phy Iyc | 0D 14p76% | chonlip76% | chonlip76% | chon ldp 60% chon 14p 60
1.3 dinh kém).
100% Aso bai chon lal? chat thai c?ap un% Phong Quan Iy
5 yéu cau l.cy .’ihuz_lt va hgp vé sinh Ske 30 50 70 90 100 Chét thai rén
hoach chi tiét theo Phu luc 1.4 dinh
kém).
Thl:l go.m -Vfi tai ché 50% khéix luong c?lat Phong Quén 1y
6 thai thi ni-léng kh(? phin hay plli’it sinh 50 Chét thai rén
trong sinh hoat (ké hoach chi tiét theo
Phu luc 1.5 dinh kém).
I | Cai tao, phuc hdi cac khu vue da bi 6 nhiém; cai thi¢n diéu kign sdng ciia nhin dan
Giam thiéu STO% mirc do (“? phiém ngudn Chi cuc Bio v
7 nudc mat (ké hoach chi tiét theo Phu luc 45 60 70 80 90 méi truong
1.6 dinh kém).
100% x3 xdy dung ndng thén I}ldi dat Chi cuc Bao vé
8 tiéu chi vé& vé sinh moi truong (ké hoach 53,57 100 100

chi tiét theo Phu luc 1.7 dinh kém).

moi trudng








Tién d9 thuc hién theo tirng nim (%)

Don vi chit tri

STT Chi tiéu .
2016 2017 2018 2019 2020 thire hign
Néng cao hiéu qua céng tac phd bién, ) ) _ _ 100 Chi cuc Bio vé
tuyén truyén vé bao vé méi trudng, phén m6i. trudng ’
o dAu 80% ngudi dan ap dung nhimg hanh
vi bao v& mdi trudémg don gian trong sinh
hoat hang ngay (ké hoach chi tiét theo
Phu luc 1.8 dinh kém).
IV | Khai thic, sir dung hiéu qua, bén virng ngudn tai nguyén thién nhién; bao ton thién nhién va da dang sinh hoc; ing phé bién ddi khi hiu
o7 LA VWY VPV ERTS -
100% ho gia dinh l.llel.'l biét, ¢ k1er% ﬂ%‘fc ) ) ) _ 100 Chi cuc Béao vé
10 mjg ph’o, tﬂhlch fghl’ song chuflg vdi bién mbi trudmg
d6i khi hdu (ké hoach chi tiét theo Phu
luc 1.8 dinh kém).
Néng cao trich nhi¢ém cong d(v)ng \"ﬁ -30% cong ddng | -45% cong ddng | -60% cong ddng | -70% cong ddng | -80% cong déng | Vin phong Bién
nang luc cho cdn by quan 1j: dam bio dén o dan cu dan cu dan o dan cu ddi khi hau
trén 80% cdng dong dén cu tai cac xi -
phudng thudc ving d& bi tdn thuong -70% cong -80% céng -90% cong -95% cong -100% cong
thudng xuyén bj thién tai va anh huéng chirc, vién chitc | chiie, vién chire | chic, vién chirc | chirc, vién chirc | chirc, vién chiic
11 )

ctia bién ddi khi hau va 100% cbng chic,
vién chirc thanh phd c6 hiéu biét co ban
vé bién d6i khi hau, phong chéng lut bio
va giam nhe thién tai (ké hoach chi tiét
theo Phu Iuc 1.9 dinh kém).








Phu luc 1.1
KE HOACH THUC HIEN CHi TIEU
“100% nudrc thai cac co g cong nghiép dwgce xir ly dat quy chuan méi trudng”
va “90% nguon khi thai cong nghiép dugc xir ly dat quy chuin méi truéng”
(Pinh kém Quyét dinh s6: 288/QD-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 nam 2017
cua S¢ Tai nguyén va Moi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- Can ¢t Chuong trinh hanh dong s6 13-CTrHD/TU ngay 25 thang 10 nim
2016 cta Thanh ty vé trién khai thuc hién Nghi quyét Pai hdi Dang b Thanh
phd Hb Chi Minh 14n X vé Chuong trinh giam 6 nhiém méi truong giai doan 2016
—2020;

- Cin ctr Quyét dinh s 5927/QD-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 cia
Uy ban nhan dan Thanh phé vé ban hanh ké hoach trién khai thyc hién Chuong
trinh giam & nhiém mai trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PICH - YEU CAU

- T4 chire trién khai, huéng dén viéc chip hanh céc quy dinh ctia phép luat
vé bao vé mai trwong; phat hién va xt ly nghiém cac hanh vi vi pham céc quy
dinh phép luat v& bao v& mdi trudng; dam bao cic co s& sin xuét c6 trach nhiém
trong viéc bdo vé moéi truong Thanh phd.

- Ldng ghép véi K& hoach kiém tra viée thyc hién cic quy dinh cia phap
ludt v& bao v& méi trwdng hang nim ctia S& Tai nguyén va Mbi trudng mot cach
pht hop, khoa hoc; dam bao hiéu qua, c6 su phéi hop chit ché giita cic don vi
nhim thuc hién ding tién do chi tiéu dé ra.

- Pam bao yéu ciu ctia Pang b va Uy ban nhan dan Thanh phd trong viéc
trién khai tiéu chi cia Chuong trinh gidm 6 nhiém moi trudng trong giai doan
2016-2020 13 “100% nuéc thai cac co s& cong nghiép duge xir Iy dat quy chudn
mdi trudng”, “90% ngudn khi thai cong nghiép duge xit Iy dat quy chudn mbi
trudng”.

ITL. NOI DUNG THUC HIEN

1. Pbi twong kiém tra

Déi v6i céc co s thude dbi twong phai lap hd so bio cdo danh gia tac dong
modi trudng, d& 4n bao vé mdi truong, ké hoach bao vé méi trrong hodc tuong
duong do S& Tai nguyén va Mdi trudng phé duyét, xac nhan; ndm ngoai khu ché
xudt, khu cong nghiép va khu cong nghé cao trén dia ban thanh phd c6 phat sinh
nude thai, khi thai cong nghiép tir quy trinh sén xuét thi trach nhiém kiém tra do
S¢ Tai nguyén va Moi trudng thuc hién.







Déi véi cac co so thude dbi trgng phai 1ap ban cam két bao vé méi trudng,
d& 4n bao vé mdi trudng, ké hoach bao vé méi trudng hoic twong duwong do Uy
ban nhén dan cip quan/huyén x4c nhan; nim ngoai khu ché xudt, khu céng nghiép
va khu cdng nghé cao trén dia ban thanh phd ¢6 phat sinh nuéc thai, khi thai cong
nghiép tir quy trinh san xuét thi trach nhiém kiém tra do Uy ban nhan dan c4p
quan/huyén thuc hién.

Dbi voi céc co s& ndm trong cac khu ché xuét, khu cong nghiép va khu
c6ng nghé cao, trach nhiém thuc hién cia Ban Quan ly cac khu ché xuit va cong
nghiép (Hepza) va Ban Quan ly Khu céng nghé cao.

2. Tiéu chi kiém tra

- Kiém tra viéc thuc hién céc quy dinh cua phéap luét vé bao vé& mdi trudng.

- Xac dinh co s& san xuét c6 phét sinh nude thai, khi thai cong nghiép da
¢ va chua c¢6 déu tu, xay dung cong trinh x\t Iy 6 nhiém mdi trudng (dic biét 1a
hé théng xtt Iy nude thai, khi thai).

- Kiém tra hiéu qua céc cong trinh xit Iy 6 nhiém méi trudng cta céc co s&
san xuit dam bao nuéc thai, khi thai cng nghiép dat quy chuén méi trurdng.

3. Tién d6 thuwe hién

Tién d¢ thwe hién theo tirng nim (%) Pon vi
chi tri
Chi tiéu
2016 2017 2018 2019 2020 thire
hién
100% nuéc thai cic co s& Chi cuc
céng nghiép dugc xu ly dat 85 90 100 100 100 Bac.) Ve
quy chuin méi trudng. mol
trudng
90% ngudn khi thai céng Chi cuc
" - e Biao vé
nghiép dugc xu ly dat quy 70 70 80 90 90 .
chudn mbi trudng. moi
trudng

4. Cac buée thuce hién
4.1. D6i véi cac co so thude dbi tuong phai 1ap hd so méi trudng do S& Tai
nguyén va Moi truong phé duyét, xac nhén

STT | Thoigian Noi dung
1 Thang Théng keé, tong hop va 1ap danh sich cac co s& san xuét c6 phat sinh
1172016 nudc thai, khi thai cdng nghiép
- 0272017
, | Thang T4 chirc kiém tra thuc té:
03/2017 - S#p xép, chuén bj lich kiém tra d6i v&i timg don vi cu thé.
- 6/2017 - Tién hanh kiém tra thng co s& san xuit theo céc tidu chi da dé ra.
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- Tién hanh do dac, 14y mau, phan tich, kiém tra chét lugng méi
truedng clia céc co s& san Xuit.

- Theo két qua do dac va tinh hinh kiém tra thyc té:

+ DAi v6i co so san xuht da c6 d3 du tu, xay dung hé théng xir Iy
khi thai, nudc thai: ban hanh vin ban théng bdo két qua kiém tra hoic
Quyét dinh xir phat vi pham trong trudng hop phét hién c6 vi pham
céc quy dinh phép luat vé bao vé méi trudng, dwa vao danh sich téi
kiém tra viéc thuc hién cong tac bdo vé mdi trudng.

+ Dbi véi co so san xudt chua diu tu, x4y dung cong trinh xit 1y 6
nhiém mai trudng: ngoai viée xir Iy theo quy dinh trong trudng hop
pht hién vi pham, yéu ciu co s& san xuit phai thyc hién dau tu, xay
dung cong trinh xir Iy phu hop, ddm bao chét lugng khi thaj, nuée
thai du ra dat quy chuin méi trudng.

Théng
72017
-12/2017

- T4 chirc tai kiém tra lan 1

+ Tai kiém tra dbi véi cc co s san xuét duge yéu ciu xdy dung
hoic cai tao hé théng xur Iy khi thai, nudc thai.

+ Do dac, 14y mAu, phan tich, kiém tra chét luong khi thai, nudc
thai.

+ Dua trén c4c két qua do dac va tinh hinh kiém tra thyc té, tién
hanh xir Iy theo quy dinh phép Iuit véi tinh tiét ting ning trong
truedng hop tiép tuc phét hién hanh vi vi pham phap ludt v& bao vé
mdi trudng.

Théng
10/2017
—-01/2018

Bao cdo két qua thuc hién trong nim 2017

Théng
2/2018
-9/2018

T4i kiém tra 1an 2 d6i vé6i cac co so khong dat sau dot tai kiém tra
lan 1

Théang
10/2018
~-01/2019

Bao c4o két qua thuc hién trong nam 2018

Thang
2/2019
—6/2019

Kiém tra dinh k¥ c6ng tic bao vé mdi trudng clia cAc co s& san xuit
cOng nghiép cé phét sinh nuée thai, khi thai va xir ly céc truong hop
vi pham

Théng
9/2019
-12/2019

- Thuc hién béo céo tdng hop két qua thyc hién véi ndi dung chinh:
+ Danh sach cac co s& san xuit cong nghiép cé phat sinh khi thai,
nudce thai cé dau tr hé thdng xir Iy nude thai, khi thai dat quy chuin
moi trudng.

+ Danh séch cac co s& san xuét c6 phat sinh nude thai, khi thai cong
nghiép chua thuc hién, thuc hién chua hoan chinh hodc d3u tu hé
théng xir 1y chua dat hiéu qua theo quy chuén mai trudng.








4.2. Dbi véi cac co sd thude dbi trong phai 1ap hd so méi tredng do Uy ban
nhén din cidc quan/huyén xac nhén

Uy ban nhin dan cdc quan/huyén c6 trach nhiém:

- Lap ké hoach thuc hién t& chirc kidm tra, huéng dén, dén dbc cic co s&
san xut thudc quan-huyén quan ly xay dung hoic cai tao hé théng x\r Iy nuée
thai, khi thai cong nghiép dat quy chuén mdi trudmg.

- Trude ngay 01 théng 11 hing ndm: Gui két qua thyc hién vé S& Tai
nguyén va Moi trudng dé tdng hop bao céo hang nim; dong thoi ra sodt, bé sung
danh sich co s& cong nghiép cé phat sinh nudce thai, khi thai cong nghiép trén dia
ban dé kiém tra, kiém soat.

- Trude ngay 01 thang 11 nam 2019: Thyc hién bao cdo tong hop két qua
thue hién véi ndi dung chinh: (a) Danh séch cac co s& san xudt thudc quén-huyén
quan Iy c¢6 phat sinh nuee thai, khi thai cong nghiép c6 dau tu hé théng xit Iy dat
quy chudn médi trudng; (b) Danh sach céc co s& san xuat thudc quin-huyén quan
1y ¢ phét sinh nudc thai, khi thai cong nghiép chua thyuc hién, thuc hién chua
hoan chinh hodc ddu tr hé théng xtr Iy chua dat hiéu qua theo quy chudn méi
trudng.

4.3. Bbi v6i co s6 trong khu ché xuét, khu cong nghiép, khu cdng nghé cao

Ban quan ly céc khu ché xudt va cong nghiép Tp.HCM (Hepza) va Ban
quén ly khu cong nghé cao ¢6 trach nhiém kiém tra, kiém soat cac dbi twong do
minh quan 1y, dam bao “90% ngudn khi thdi cdng nghiép tdp trung dwoc xir Iy dat
quy chudn moi truong; 100% cdc khu cong nghiép, khu ché xudt, khu cong nghé
cao, cum céng nghiép cé chii dau tu co s¢ ha téng, c6 hé théng xir Iy meée thai
tép trung va hé théng quan tréc neée thi te dong c6 duong truyén dik liéu vé co
quan qudn Iy nha nudc trong linh viec moi truong dé kiém tra, gidm sdr’; bao cdo
két qua thuc hién giri vé S& Tai nguyén va Mdi trudng truée 01 thang 11 hang
nam va bao cdo tdng két trude ngay 01 thang 11 nim 2019.

IV. TO CHUC THUC HIEN

- Pon vi chu tri thyce hién:

+ Chi cuc Bao vé méi trudng: Chi tri, phdi hop véi Thanh tra S& trong
cdng tac kiém tra, tai kiém tra; chi dong ra soat, cdp nhét danh sach co s& c6 phat
sinh nude thai, khi thai cong nghiép dé chi tri, phdi hop Thanh tra S& thuc hién
kiém tra; téng hop, @& xuit Thanh tra S¢ xir Iy vi pham di v6i céc co s& ¢6 hanh
vi vi pham phap luat vé bao vé méi trudng theo thdm quyén; chiu trach nhiém
chinh trong viéc tdng hop, béo cdo két qua thuc hién theo yéu cdu cta Uy ban
nhan dan Thanh phd va chi dao ctia Lanh dao S& Tai nguyén va Moi trudng,

+ Thanh tra S& Tai nguyén va M6i truong: Chiu trach nhiém chinh trong
viée xtt Iy cdc co s& san xudt c6 hanh vi vi pham phép ludt vé& bao vé moi trudng;
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tdng hop va cung cép thong tin khéc lién quan dé bao céo theo yéu cdu cua Uy
ban nhan din Thanh phd va chi dao cia Lanh dao S& Tai nguyén va Mai truong.

+ Phong Quéan ly Tai nguyén nudc, khoang san va Bién dao: Chiu trach
nhiém chinh trong viéc cip phép khai thac nudc duéi dit, xa mrée thai vao ngudn
nudce cho cic co sd; tong hop va cung cAp thong tin khéc lién quan d& bio cdo
theo yéu cu ciia Uy ban nhéan dén Thanh phd va chi dao cua Lanh dao S& Tai
nguyén va M61 trudng.

- Pon vi phéi hop: Pon vi do dac, léy mau, phén tich chét luong moi
trudng: chi dinh hogic du thau.

SG TAINGUYEN VA MOI TRUONG







Phu luc 1.2
KE HOACH THUC HIEN CHi TIEU
“100% khu cong nghiép, khu ché xuit, khu céng nghé cao, cum cong nghiép
¢6 chi diu tw co s ha ting, c6 hé thong xir ly nwéc thai tip trung
va hé thong quan tric nuée thai ty dong c6 dwong truyen dit liéu
vé co quan quén ly nha nuéc trong linh vwe moi tru’(mg dé kiém tra, giam sat”
(Pinh kém Quyét dinh s6: 288/QD-STNMT-CCBVMT ngay 03 thdng 02 ndm 2017
cua S¢ Tai nguyén va Mbi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- Can ct Chuong trinh hanh déng sé 13-CTrHD/TU ngay 25 thang 10 nim
2016 cda Thanh uy vé trién khai thuc hién Nghi quyét Pai h6i Pang bé Thanh
phd Hb Chi Minh 14n X vé& Chuong trinh gidm 6 nhiém mdi trwdng giai doan 2016
—2020;

- Cin ctr Quyét dinh s 5927/QD-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 ciia
Uy ban nhén din Thanh phd vé ban hanh ké hoach trién khai thuc hién Chuong
trinh gidm 6 nhiém mdi trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PICH - YEU CAU

- Phbi hop Ban Quan Iy cac khu ché xudt — cong nghiép chii tri, phéi hop
don vi lién quan don dbc tién d6 dau tw ddng b hé thdng xir Iy nude thai tap
trung va hé théng quan tric ty dong. Ban Quén Iy cum cong nghiép ch tri trién
khai viéc ddu tu hé théng quan tric tw dong chit luong nude thai sau xir 1y.

- Pam bao yéu ciu ctia Pang bd va Uy ban nhéan dan Thanh phé trong viéc
trién khai tiéu chi ctia Chuong trinh giam 6 nhiém méi trudng trong giai doan
2016-2020 1a “100% khu c6ng nghiép, khu ché xuit, khu cOng nghé cao, cum
cong nghiép c6 chii ddu tr co s& ha ting, c6 hé théng xir ly nude thai tip trung va
hé théng quan tric nuéce thai tw dong cé dudng truyén dir liéu vé co quan quan 1y
nha nude trong linh virc méi trurdng dé kiém tra, giam sat”.

ITI. NQI DUNG THUC HIEN

1. P6i twong

- V& khu ché xuét- cong nghiép: Téng sb khu cong nghiép (KCN) da xay
dung hoan chinh hé théng xir Iy nuéc thai: 17/17, trong d6:

+15 KCN di c6 hé théng Quan tric tw d6ng nudc thai do ngan sach dau tu
va két ndi dir liéu vé& Chi cuc BVMT 1a KCX Tan Thuin, KCX Linh Trung 1,
KCX Linh Trung 2, KCN Tan Binh, KCN Vinh Lc, KCN L& Minh Xuén, KCN
Tan Tao, KCN Tan Tao (mé& rong); KCN Hiép Phuéc; KCN Binh Chiéu, KCN
Cat L4i II, KCN Tan Phi Trung, KCN T4y Béc Cii Chi, KCN An Ha; KCN Tan
Théi Hiép.







+ KCN Déng Nam da lip dat hé thdng quan tric tu déng nuéce thai nhung
chua két ndi dir 1iéu v& S¢ Tai nguyén va Méi trudng.

+ KCN Co Khi O T6 d3 x4y dung nha may XLNT tip trung nhung chwa
dau tu hé théng quan tric tu doéng chét lwong nuée thai. Tir 2017 s& c6 thém 2
KCN 1a KCN Lé Minh Xuan 2 va L& Minh Xuén 3 sé trién khai xay dung co sé&
ha ting.

- V& khu cong nghé cao: thanh phd hién c6 01 khu cong nghé cao d4 c6 hé
théng xir 1y nudce thai tap trung va hé théng quan tric nudc thai tw dong, truyén
dit liéu vé S& Tai nguyén va Mai truong

- V& Cum cong nghiép c6 chii dau tur co s& ha ting: thanh phd hién c6 02
cum cdng nghiép, trong d6 nude thai tir cum céng nghiép 1.&€ Minh Xuan dugc thu
gom vé hé théng xir Iy nuée thai KCN Lé Minh Xuin; cum cong nghiép Nhij Xuin
d4 c6 hé théng xir Iy nuée thai tap trung nhung chua ¢ hé théng quan tric nuéc
thai tu dong.

2. Tién @9 thue hién

Tién dd thuc hién theo tirng nim (%) Pon vi chi
Chi titw 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | trithychién
100% khu céng nghiép, khu | - 100% | - 91% | - 100% | - 100% | - 100% | - Chi cuc
ché xuit (hién c6 17 khu, dén | (20/20) | (20/22) | (22/22) | (22/22) | (22/22) | Bao vé mbi
nam 2017 ¢6 19 khu), khu KCN, KCN, | KCN, KCN, KCN, | trudng (phéi
cdng nghé cao (01 khu), cum cum cum cum cum cum | hop Ban
cong nghi€p (02 cum, trong CNcd | CNcd | CNcd | CNcd | CNcd | Quany
d6 CCN Lé Minh Xuan da HTXL | HTXL | HTXL | HTXL | HTXL | KCX-CN,
thu gom nudce thai vao KCN nudc nuéc nudc nudc nudc | CCN thuc
Lé Minh Xuén) c6 chii ddu trr | thaitip | thaitip | thaitap | thai tip | thaitip | hién chi tiéu
co s& ha ting, c6 hé théng xit | trung trung trung trung trung | 100% KCN,
ly nuée thai tp trung va hé -85% | -91% | - 100% | - 100% | - 100% | CCN c6
théng quan tric nudc thai tw | (17/20) | (20/22) | (22/22) | (22/22) | (22/22) | HTXL nuéc
déng cb dudng truyén dir liéu | KCN, KCN, KCN, KCN, KCN, | thai)
vé co quan quan ly nha nudc cum cum cum cum cum
trong Jinh vuc moi truongdé | CNc6 | CNcé | CNc6 | CNcbd | CNcé |- Trung tdm
kiém tra, gidm sat. HT qua | HT qua | HT qua | HT qua | HT qua | Quan trc
tricty | tricty | trictw | tricty | trictw | Tainguyén
db6ng va | dong va | dong va | dong va | ddng va | va Mdi
duong | duong | dudng | dudng | dudng | trudmg (thuc
truyén | truyén | truyén | truyén | truydn | hién chi tidu
dirliéu | dirliéu | dirliéu | dirliéu | dit liéu | vé hé théng
quan tric tu
dong)








IV. TO CHUC THUC HIEN
1. Don vi chu tri thuc hién
1.1. Chi cuc Bdo vé moi trieong

- Yéu cu cdc khu ché xuit, khu c6ng nghiép, cum cong nghiép trén dia ban
thanh phd nghiém tic thuc hién céc cong tac vé bao vé mdi trudong theo béo cdo
danh gia tac dong moi trudng da duge phé duyét, ké hoach bao vé moi truong da
dugc xac nhin. Thyc hién quan tric tr dong hoidc dinh ky chét luong nudce thai
trude khi x4 thai vao nguén tiép nhin; truyén s6 liéu, hinh anh tu dong, lién tuc
hodc bao cdo dinh ky vé& cho S& Tai nguyén va Mbi trudng;

- Tang cudng kiém tra, d& xuit Thanh tra S& xir Iy nghiém minh cdc hanh
vi x4 thai nuée thai virot Quy chuin cho phép ra méi truong.

1.2. Trung tdm Quan trac Tai nguyén va Moi truong

- Trong ndm 2017: trién khai ldp dat hé théng quan tric chat hrong nuéc
thai va thiét 1ap duong truyén dir lidu vé S& Tai nguyén va Mbi truong dbi véi
KCN boéng Nam, KCN Co Khi O T6 va Cum cong nghiép Nhi Xuén.

- Trong nam 2018: trién khai l3p dit hé théng quan tric chit luong nuéce
thai va thiét 1ap dudng truyén du liéu vé S¢ Tai nguyén va Méi trudng dbi véi cac
KCN Lé Minh Xuén 2 va KCN Lé Minh Xuén 3.

- Quan ly, van hanh c6 hiéu qua cac tram quan tric chét lugng nuédce thai;
kip thoi canh bao d& xudt xir Iy cac trudng hop x4 nuée thai vuot quy chun quy
dinh.

1.3. Thanh tra S¢

- Kiém tra dinh ky, dot xuit d5i véi cac nha may xit Iy chét thai, cic co s&
san xudt kinh doanh gay 6 nhim méi trurdmg trong khu cong nghiép, khu ché xuit
trén dia ban cac huyén.

- Xir ly d6i véi cac hanh vi vi pham vé& xa nuéc thai virgt quy chudn quy
dinh ra méi trudng.

2. Pon vi phbi hop

S& ban nganh 1ién quan; cac phong ban thudc Sé.

SO TAINGUYEN VA MOI TRUONG







Phu lyc 1.3

KE HOACH THUC HIEN CHi TIEU
“100% tong h(rp chét thai rin sinh hoat, chit thai nguy hai,
chét thai rin y té dugc Iuru glu', thu gom, vin chuyen, xir ly, tai ché
va tai sir dung dam bdo tiéu chuén méi truong; 4p dung cong nghé xir ly
chét thai rin sinh hoat (t4i ché, 1am phén compost va dot) 40%
va chén ldp hop vé sinh 60% trén tong lwong chét thai rin sinh hoat”
(Binh kém Quyét dinh s6. 288/QP-STNMT-CCBVMT ngay 03 thdng 02 ndm 2017
cria S¢ Tai nguyén va Moi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- Can cir Chuong trinh hanh déng sé 13-CTrHD/TU ciia Thanh ty vé trién
khai thuc hién Nghi quyét Dai hoi Dang bd Thanh phé Hd Chi Minh 1dn X v&
Chuong trinh gidm 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020;

- C#n ctt Ké hoach ban hanh kém theo Quyét dinh s6 5927/QD-UBND ngay
11 thang 11 n3m 2016 cua Uy ban nhan dan Thanh phé vé thuc hién Chuong
trinh giam 6 nhiém mdi trudng giai doan 2016 — 2020;

- Can ctt Thong bao sb 631/TB-VP ngay 04 thang 10 nam 2016 cia Uy ban
nhan dan thanh phd vé& viéc két luan ctia Phé Chu tich Uy ban nhéan dan Thanh
phd - Ong Lé Vin Khoa tai cudc hop giai quyét kién nghi ciia S& Tai nguyén va
Mbi truomg v& D& 4n déu thdu quét don vé sinh dwdng phd, thu gom van chuyén
cht thai rén sinh hoat va cdc dé xut lién quan dén cong tac thu gom, véin chuyén
va xir Iy chét thai ran.

II. MUC PIiCH - YEU CAU

- Duy tri va nang cao chit lrong thu gom, van chuyén va xir Iy chét thai
rén sinh hoat, chit thai nguy hai, chét thai rén y té dam bao chit luong vé sinh
moi trudng va my quan db thi thanh phd.

- Pam bao yéu cu ciia Pang by va Uy ban nhan dan thanh phd trong viéc
trién khai c4c thuc hién cac chi tiéu vé chét thai rin giai doan 2016-2020.

IIL. NOI DUNG THUC HIEN

1. Chét thai rin sinh hoat

1.1. Nji dung trién khai

- Xay dung quy dinh quan 1y chét thai rén sinh hoat.

- Hoan thanh db 4n Quy hoach xit Iy chét thai rén thanh ph H6 Chi Minh
dén nam 2025, tAm nhin dén nam 2050.

- Phan cép cong tac thu gom, vin chuyén chét thai rin chét thai rin sinh
hoat trén dia ban cic quén, huyén 2, 3, 4, 9, 12, Binh Thanh, Phti Nhudn, Tha
Pirc, Nha Bé, Héc Moén.







- DAu thiu cdng tac quét don, thu gom, van chuyén chét thai ran sinh hoat
trén dia ban tirng quan/huyén.

- X4y dung d& 4n x4c dinh vi tri céc tram trung chuyén va dong bo cong
nghé, trang thiét bj hé thdng thu gom tai ngudn, van chuyén va xi Iy chét thai rin
sinh hoat.

- X4y dung va thuc hién “Pé 4n mang ludi nha vé sinh cong cong, thing
rac céng cong trén dia ban Thanh phb trong giai doan 2017-2018; kéu goi dau tu
c4c nha vé sinh cong cong, thing rac cong cdng trén bo, trén sdng ddp g nhu
cAu sir dung va giit gin mdi trudng trén dia ban Thanh phé”.

- Tinh toan ty 1€ thu gom hién nay trén dia ban huyén ngoai thanh dya trén
sb luwgng chu nguén thai chua duge thu gom, hodc thu gom véi tn suét thép SO
vé6i téng sé chi ngudn thai trén dia ban huyén. Tir d6, dua ra nhiing nguyén nhan
ty 1€ thu gom & khu vuc nay chua dat 100%, tir d6 d& xuét giai phap ting ty 1& thu
gom, bao gdm giai phap huéng din tu xit Iy tai hd gia dinh cho cac chu ngudn
thai tai cic khu vuc khong thé thu gom (séng ven kénh, phuong tién thu gom
khong thé tiép cén,...).

- Chuyén d8i m6 hinh thu gom va chuyén dbi phuong tién, trang thiét bi
cia luc lwong thu gom tai ngudn.

- Lép dat thiét bj gi4m sat hanh trinh trén tit ca cic phuong tién van chuyén
chét thai rén sinh hoat, cht thai rén y t trén dja ban thanh phd.

- Lép dat hé théng camera gidm sat hoat dong lién quan dén viée tiép nhan
va xir Iy chét thai rén sinh hoat tai c4c tram trung chuyén va nha may xtr ly chét
thai nhu khu vuc phén loai, tai ché, san xuét phan compost, chén lép, dbt; khu vire
san trung chuyén, khu vuc can,...

- V6t réac trén cac tuyén kénh chinh nhu kénh Nhiéu Loc-Thi Ngheé, kénh
Tan Héa-Lo Gm, kénh D6, kénh Té, kénh Tau Hu, kénh Bén Nghé.

- Xay dung co s& dit liéu quan Iy linh vire chét thai rén thanh phd HS Chi
Minh.

- Ung dung cbng nghé thong tin trong quan Iy hoat déng thu gom, vin
chuyén va xtt Iy chét thai rin sinh hoat gdm gén GPS kiém sat hanh trinh, khdi
lrong van chuyén, camera giam sat quan tric tu dong hoat ddng thu gom, vén
chuyén va xtr Iy chét thai rén sinh hoat; quan 1y co s& dit lidu chét thai rin; Xay
dung phin mém Ung dung ban dd quan ly 16 trinh, cu ly thu gom, vén chuyén
chat thai rén sinh hoat,...

1.2. Tién @j va thoi gian thuec hién

TT Thoi gian Noi dung

- X4y dung quy dinh quén 1y chét thai rin sinh hoat.

1 2016 - 2018 | - Hoan thanh db 4n Quy hoach xir 1y chét thai rin thanh phé H Chi Minh
dén nam 2025, tAm nhin dén nam 2050








- Phan cAp cong tac thu gom, van chuyén chat thai rén chat thai ran sinh
hoat trén dia ban cac quan/huyén 2, 3, 4, 9, 12, Binh Thanh, Phi Nhuén,
Thi Pic, Nha Bé, Hoéc Mon.

- D4u thiu cong tac quét don, thu gom, vén chuyén chét thai rén sinh
hoat trén dia ban tu’ng quan/huyen

- Xay dung @& an x4c dinh vi tri cac TTC va dong by cdng nghe, trang
thit bi hé théng thu gom tai ngudn, van chuyén va xir Iy chat thai rén
sinh hoat.

- Xay dung va thirc hién “D2 4n mang ludi nha vé sinh cdng cdng, thiing
réc cOng cfng trén dja ban Thanh phé trong giai doan 2017-2018; kéu
goi dAu tu c4c nha vé sinh cong cong, thiing rac cdng cdng trén bd, trén
song d4p tmg nhu cAu sir dung va gitt gin méi trudng trén dia ban Thanh
pho”.

- Tinh toén ty 1€ thu gom hién nay trén dia ban huyén ngoai thanh dua
trén sb luong cha nguon thai chua duge thu gom, hodc thu gom voi tan
suét thip so v&i tdng sb chu ngudn thai trén dia ban huyén. Tir d6, dua
ra nhiing nouyen nhén ty 1¢ thu gom & khu vuc ndy chua dat 100%, tur

6 & xuét giai phap ting ty 18 thu gom, bao gbm gidi phap hudng din tu
xir ly tai h§ gia dinh cho céc chit nguon théi tai cac khu Ve khong thé
thu gom (song ven kénh, plurong tién thu gom khong thé tiép can,. )

- Chuyén d6i mé hinh thu gom va chuyén dbi phuong tién, trang thit b
ctia lyc lugng thu gom tai nguon.

- Lép dat thlet bj gidm sat hanh trinh trén tht ca céc phuong tién vén
chuyen chét thai rin sinh hoat, chit thai rén y & trén dia ban thinh pho
- Lap d&t hé thong camera gidm sat hoat dong lién quan dén vige tiép
nhéan va xir Iy chét thai rin sinh hoat tai cic tram trung chuyen va nha
may xu ly chat thai nhu khu vuc phan loai, t4i ché, san xudt phin
compost, choén lap, dot khu virc san trung chuyén, khu vue cén,.

- V6t rac trén cac tuyén kénh chinh nhu kénh Nhidu Loc-Thi Nghe kénh
Tan Héa-Ld Gm, kénh P61, kénh Té, kénh Tau Hy, kénh Bén Nghé.

- X4y dung co s dir liéu quan 1y Iinh vire chét thai rén thanh phd H Chi
Minh.

- U'ng dung cOng nghé thong tin trong quan ly hoat dong thu gom, vén
chuyén vaxu ly chit théu rén sinh hoat gdm gén GPS kiém s4t hanh trinh,
khéi lugng vén chuyen camera gidm sat quan tric tur dong hoat dong thu
gom, vén chuyen va xir ly chat thai rén sinh hoat; quan 1y co s& dit liéu
chét thai rin; Xay dung phan mém Ung dung ban d6 quan ly 1§ trinh, cu
ly thu gom, van chuyén chét thai rén sinh hoat,..

Tiép tuc thuc hién cic hoat ddng va td chirc kiém tra, d4nh gia dé ning

2 2019-2020 | .54 chit luong mdi trudng.

2. Chit thai nguy hai
2.1. Nogi dung trién khai

- Thuc hién tuyén truyén, huéng din quan 1y chét thai nguy hai (CTNH).

- Ra soét, cap nhat co s& dit liu vé nguon thai CTNH phét sinh trén dia
ban quén, huyén.

- Trién khai K& hoach “Ting cudng cong tac thu gom, van chuyén CTNH
trén dia ban thanh phé H6 Chi Minh™.

- Trién khai K& hoach “Tuin 1& thu gom CTNH hé gia dinh”.

- Pua 02 dur xit Iy chét thai nguy hai di vao hoat dong giai doan 2018-2020.







- Pé xuit phén chp cho quan, huyén, Ban quan Iy Khu trong cong téc quéan
Iy CTNH nhim ting cudng, gidm st hoat dong thu gom, x&r Iy CTNH tai dia
phuong va trong Khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cdng nghé cao.

2.2. Tién db va thoi gian thiec hién

STT Théi gian

N¢i dung

1 2017

- X4y dung va trién khai K& hoach “Tuin 18 thu gom CTNH h gia
d‘ ,’

- Trién khai ké hoach “Tang cudng cong tac thu gom, van chuyén
CTNH trén dia ban thanh phd Hd Chi Minh”.

- P& xuét phan cp cho quan, huyén, Ban quén Iy Khu trong cdng tac
quén ly CTNH tai dia phuong va trong Khu cong nghiép, khu ché xuit,
khu ¢6ng nghé cao.

- Theo ddi, don dbc 02 d &n xir Iy CTNH di vio hoat dong ¢d cdng
suit khoang 800 tan/ngay da dugc Uy ban nhén dén thanh phé chép
thuan chu truong ddu tu (Cong ty ¢6 phdn kho vdn giao nhdn ngogi
thwong Méc An Chdu va du dn cua Céng ty CP Bdt déng san Tién
Phucc — Cong ty CP Moi trudng Viét Uc) khén truong hoan thanh céc
thu tuc dau tu.

- T4 chitc, kiém tra, g1:ém sét dinh k¥ céc co s& x\r Iy CTNH hoat ddng
trén dia ban thanh pho.

- Tiép tuc xAy dyng co s& dit liéu vé quén Iy CTNH trén dia ban thinh
phd H3 Chi Minh.

- Péanh gia két qua thuc hién trong nim 2017 v& xiy dung ké hoach
cho ndm 2018.

2 2018-2019

- Tiép tuc ké hoach “tang cuong cdng téc thu gom, vén chuyén CTNH
trén dja ban thanh phd HS Chi Minh” va “Tuan 1& thu gom CTNH ho
gia dinh”.

-PuadyanciaCongty cb ph?m kho vén giao nh4n ngoai thurong Moc
An Chéu di vao hoat dong.

- X4y dung v trinh Uy ban nhan dan thanh phé chi tnrong di dai cac
co s& xir ly CTNH bén ngoai vao Khu quy hoach chung.

- T6 chirc, kiém tra, giam sat djnh ky céc co s¢ xir ly CTNH hoat déng
trén dija ban thanh pho.

- Tiép tuc x4y dung co sd dir lidu vio quan 1y CTNH.

3 2020

- Tiép tuc trién khai K& hoach thu gom CTNH hing nam.

- Dua dy 4n xir Iy CTNH ctia Céng ty CP B4t dong san Tién Phudc —
Cong ty CP Méi truong Viét Uc di vao hoat ddng.

3. Chit thaiy té

3.1. Ngi dung trién khai

- Xay dung va trién khai ké hoach thu gom, v4n chuyén va xir Iy chét thai
y té nguy hai trén dia ban thanh phd.

- D& xuét viéc di doi nha méy xit Iy chét thai y té nguy hai khong phti hop
véi quy hoach; nang cip, dau tir thém hang muc/céng trinh xir Iy chit thai y té
nguy hai v6i cong nghé tién tién, hién dai va than thién v6i méi trudng tai cac
Khu quy hoach xir Iy chit thai ctia thanh phé.








- Ting cudng cdng tic kiém tra, gidm sit hoat dong cung ting dich vu thu
gom, van chuyén va xir Iy cht thai y t& nguy hai trén dia ban thanh phé.

- Xay dung co sé dit liéu vé quan ly chét thai y té; didu tra, khao sat va cip
nhét co s& dit liéu v& chét thai y t& nguy hai hing nim.

- Ung dung cong nghé théng tin vio cong tc quan ly chét thai y té: 1ap dat

thiét bi giam sat hanh trinh trén cdc phuong tién vén chuyén chét thai rin y té trén
dia ban thanh phd, camera giam sat tai cdc nha may xit ly chit thai y té nguy hai.

3.2. Thoi gian va tién dé thuc hién

STT Thoi E;Z: thyc Ngi dung thuc hién

1 2017 - 2020 X&y dung va trién khai ké hoach thu gom, vin chuyén va xit Iy chét thai y
1 nguy hai trén dia ban thanh phd.
Pé xuét viée di doi nha méy xir ly chit thai y t& nguy hai khéng phﬁ hop

9 2017 - 2018 v6i quy hoach; néng cép, dau tur thém hang muc/cdng trinh xir ly chét thai
y té nguy hai véi cong nghé tién ’nen hién dai va thin thién v6i mdi trudng
tai c4c Khu quy hoach xir Iy chét thai ciia thanh phd

3 2017 - 2020 Tang cudng cong tac kiém tra, gidm sat hoat ddng cung tmg dich vu thu
gom, vin chuyén va xir Iy chét thai y t& nguy hai trén dia ban thanh phd

4 Héng nam Xy dung co s¢ dit heu ve quén ly chat thai A t&; diéu tra, khao sét va cdp
nhit co so dit lidu v& chit thai y t€ nguy hai hing nam
Ung dung cdng nghé thong tin vao cdng tic quan ly chét thai y t: ET dat

5 2017-2018 ttht bi gidm sét hanh trinh trén cac phuong tién vén chuyén chét thai rin
yté trén dia ban thanh phd, camera gim st tai cdc nha may xir Iy chit
thai y 1é nguy hai.

4. Ap dung cong nghé xt Iy chit thai rin sinh hoat
4.1. Npi dung trién khai

La cac don vi xir ly chét thai ran sinh hoat dang hoat d0ng trén dia ban
thanh phé va céc nha diu tu méi dang d& xudt du 4n xir Iy chét thai rin sinh hoat,
cu thé:

Dia diém Hoat
STT Pon vi xir Iy (quén- Cong nghé a5 N
A ong
huyén) ,
] Chén lap hop Ban
| Cong ty TNHH xit 1y chat thai Viét Nam Binh v€ sinh, phin vin g
(VWS) Chanh loai, san xuat :
hanh
compos:t
. Sanxuat | Dang
2 Cong ty Cb phan VietStar Ci Chi | compost, tai ché | van
nhua hanh
o A 1A A Y S, . £ Pang
3 ggﬁiga ty C6 phan Pau tu va Phét trién TAm Sinh Cu Chi cofnagoft’u%ét vin
hanh
N At s PUSTIPIE A 14 Dang
4 CoPg ty TNHH MTV Moi trudng d6 thi thanh Cu Chi Chm} 12.1p hop vin
phd vé sinh hanh
s |Céacnha ddu tr méi dang dé xuat dy én xir Iy
chét thai rén sinh hoat








4.2. Tién dp va thoi gian thuwc hién

STT Giai doan . Néi dung

! 2007-2018 | Phéi hop cac S& nganh d& xuét UBND Thanh phé chip thuan chu truong
xét chon 01 hodc 02 dy 4n xu ly cht thai rén sinh hoat véi tong cong suat
kéu goi tir 2.000 —2.500 tan/ngéy co cong nghé tién tién, than thién véi moi
truong (cdng nghé khong chon lap) va phit hop diéu kién kinh t& cia Thanh
pho bat dAu tir ndm 2017 @& ¢6 thé thuce hién dy an xir Iy chit thai cho thanh
phd du kién vao giai doan nam 2019 — 2020.

- Chudn bi c4c thu tuc phép 1y, theo d5i tién d0 céi tao, néng cap, didu chinh
cdng nghé xir 1y réc (dac biét la giam chon 14p) tai c4c don vi xtr Iy chit thai
rén dang hoat dong.

2 2019 - Phéi hop céc S& nganh lién quan hé trg, huéng din, giai quyet céc thu tuc

phép ly cho céc nha dAu tr méi duge chp thun chi trirong dau t dy 4n xir
1y chét thai rén sinh hoat.

- Theo d5i tién &b x4y dung nha may.

3 2020 - Can dbi khdi lugng réc sinh hoat, didu phdi vé& cac nha may dam bao ké
hoach chi tiéu.

IV. TO CHUC THUC HIEN

1. Pon vi chii tri: Phong quan Iy chit thai rin - S& Tai nguyén va Moéi
trudng chi tri phoi hgp voi céc don vi lién quan dé thue hién va hoan thanh céc
ndi dung néu trén.

2. Pon vi phbi hop: cic S& nganh va Uy ban nhan dan quén-huyén, Ban
quéan ly Khu ché xuét — Khu cong nghiép, Ban quan Iy khu céng nghé cao

V. KINH PHI THU'C HIEN

Ngudn kinh phi thue hién ké hoach nay 14 tir ngudn kinh phi sy nghiép moéi

trrdng hang nim, ngudn kinh phi x4 hoi hoa.

SO TAINGUYEN VA MOI TRUONG








Phu luc 1.4
’ KE HOACH THU'C HIEN CHI TIEU
“100% s6 bai chén lap chat thai dap ng yéu cau ky thuit va hop vé sinh”
(Dinh kém Quyét dinh s6: 288/0D-STNMT-CCBVMT ngay 03 thdng 02 ndm 2017
cua S¢ Tai nguyén va Méi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- C#n cir Chuong trinh hanh déng sé 13-CTrHD/TU ngay 25 thang 10 nim
2016 ctia Thanh Gy vé trién khai thuc hién Nghi quyét Pai hoi Pang by Thanh
phd Hb Chi Minh 14n X vé Chuong trinh giam 6 nhiém méi trudng giai doan 2016
-2020;

- Cin clr Quyét dinh s6 5927/QD-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 cta
Uy ban nhan dan Thanh phd vé ban hanh ké hoach trién khai thyc hién Chuong
trinh gidm 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PICH - YEU CAU

- Pam bao yéu cAu ctia Pang bd va Uy ban nhan dan Thanh phé trong viéc
trién khai tiéu chi cia Chuong trinh gidm 6 nhiém méi trudng trong giai doan
2016-2020 14 “100% s bai chon 1ap chét thai dép tng yéu ciu ky thuat va hop vé
sinh”.

- Nang cao hiéu quéa quéan 1y chit thai rin sinh hoat nhim cai thién chét
luqngxnéiUUGngvésﬁckhéecéngdéng

III. NOI DUNG THUC HIEN

1. P6i twong thwe hién

La céc bai chon 14p chét thai rin sinh hoat trén dia ban thanh phd, cu thé:

Dia diém
STT Tén BCL (quin- Cong nghé Hoat dong
huyén)
1 | PaPhuée Binh Chén Ip hop vé sinh Pang vin hinh
Chanh p hop v2 g vin
2 | Phuéc Hiép 3 Cut Chi Chén lap hop vé sinh Bii du phong
14 Py ~
3 | Phuéc Hiép 1 CaChi | Chénlép hop vé sinh, chua phi dinh I;I;gggg ticp nhan tr
4 |PhuscHiép1A | C3Chi | Chénléphop vé sinh, chua phd dinh I,j/gggg tiép nhén i
5 | Phudc Hiép 2 CuChi | Chén lép hop vé sinh, chua phu dinh Il‘{)g/ggf;‘ep nhin t
6 | Gocat Binh Tén | Chén I4p hop vé sinh, chua phi dinh | 5 Barg 1P nhan
7 | Péng Thanh Hée Mén Chén Ip 16 thién Ssung iep nhan
g |Binh Khinh (D3| 3, oio | Chon Idp 16 thién, 44 pha dht bd mat | N8N8 tiép nhén tu
Do) 2000
9 | Long Hoa Chngid | Chénlép 19 thién, da phi dét b& mat Izq(ﬁ)‘;“g tiép nhan tr
. Ao s A 1A 1A dih Ngung tiép nhan tir
10 | Ly Nhon Cén gio Chdn lap 16 thién 147712016








2. Tién d9 thwe hién

Chi tiéu (%)

Tién dd thue hién theo tirng nam Pon vi chi tri

thuc hién

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

100% sb bai chdn 1ap chit thai dap 30 50 70 90 100
ting yéu ciu k¥ thuat va hop vé sinh

Phong Quan ly
chét thai rin

3. Thoi gian va cdac buéce thwe hién

STT Giai
doan

Noi dung

1 2017 -
2018

- Thuc hién c4c bude chuin bj co s& phép 1y cho cong tac pht dinh cac BCL
hop vé sinh d4 ngung tiép nhén (Go Cét; Phudc Hiép 1, 1A, 2) va cai tao, xir
Iy 6 nhiém bai chon 1ip Dong Thanh, cu thé:

+ T chirc lwa chon don vi thuc hién theo quy dinh.

+ Trién khai thuc hién cong tac xit Iy 6 nhiém BCL Déng Thanh va phu dinh
cac BCL (Go Cat; Phué6e Hiép 1, 1A, 2) theo phén ky trong timg ndm, dam
bao hoan thanh trong nidm 2020.

- T chirc kidm so4t & nhiém mdi trudng tai cac bai chon l4p khong hop vé
sinh d4 ngung tiép nhan (Binh Khénh, Long Hoa va Ly Nhon) va thuc hién
céc budc chuan bi cho cong téc giai toa, cu thé:

+ Phéi hop Uy ban nhan dan huyén Can Gid xay dung dé 4n giai tdéa cdc BCL
nay, trinh Uy ban nhan dan thanh phd chap thuan chu trwong va giao du todn
thue hién.

+ T4 chire hra chon don vi thuc hién theo quy dinh.

+ Trién khai theo phan ky trong timg nim.

2 2019 -
2020

Tiép tuc trién khai thurc hién va hoan thanh cong tac giai tda BCL Png Thanh,
Binh Khénh, Long Hoa, Ly Nhon va phu dinh cac BCL Go Cét; Phuéc Hi€p
1, 1A, 2.

IV. TO CHUC THUC HIEN
1. Don vi chi tri

Phong Quan 1y chit thai rén chiu trdch nhiém td chirc trién khai thuc hién.

2. Pon vi lién quan

2.1. Uy ban nhin dan thanh pho

- Giao S& Tai nguyén va Méi trudng 1am Chu du tu Dy 4n di doi bai chén
14p Déng Thanh va déng bai chon l14p Go Cét va Phude Hiép s6 1, 1A va 2.
- Giao Uy ban nhan dan huyén Can Gi& lam Chi déu tw Dy 4n déng bai

chén l4p Ly Nhon.

- Phé duyét phuong 4n di doi, déng bai chon 1ip chua dam bao tiéu chudn

xdy dung va’hodc chua dap ung quy trinh k¥ thuat vén hanh.

2.2.8¢ Tai nguyén va Moi truong

Phéi hop Uy ban nhan dan quén, huyén thuc hién x4y dung phuong an di

doi, déng bai chén ldp chua dam bao tidu chuin x4y dung va chua d4p tng quy

2








trinh k¥ thuit van hanh, trinh Uy ban nhan din thanh phé xem xét, phé duyét lam
co s& td chire thuc hién.

2.3.86 Tai chinh

Cén d6i, bé tri kinh phi thuc hién tir ngudn ngan sach thanh ph.

2.4. Uy ban nhén din quin-huyén

T chire phéi hop, trién khai du 4n di doi, déng bai chon 14p trén dia ban.

3. Co ché thwc hién

- Uy ban nhan d4n thanh phd chip thuan chi truong giao S& Tai nguyén va
Moi trudng va Uy ban nh4n dan huyén Can Gid 1am Chu diu tur Dy 4n déng bai,
di doi dbi véi céc bai chon lap.

- Uy ban nhan dan thanh phé giao S& Tai chinh can déi, b6 tri du kinh phi
dé c6 thé xuc tién sém trién khai thuc hién.

SO TAINGUYEN VA MOI TRUONG







Phu lyc 1.5 o
KE HOACH ’THU'C HIEN CHI TIEU
“Thu gom va tdi ché 50% khoi lugng chat thdi tii ni-long khoé phén hily
) _ phdt sinh trong sinh hogt.”
(Dinh kém Quyét dinh s6: 288/0D-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 nam 2017
cua S¢ Tai nguyén va Méi truong)

L. CAN CU PHAP LY

- Can cir Quyét dinh sé 582/QD-TTg ngay 11 thang 4 nim 2013 cua Thu
tuéng Chinh phti phé duyét cdc muc tiéu cu thé dén nam 2020 cua Pé 4n ting
cudng kiém soét 6 nhiém méi trudng do sir dung thi ni-16ng khé phén huy trong
sinh hoat dén nim 2020.

- Cén cir Chi thi s§ 23/2014/CT-UBND ngay 09 thang 09 nim 2014 cta
Uy ban nhan dan thanh phé vé ting cudng cong tic quan 1y st dung va thai bo thi
ni-16ng trén dia ban thanh phd.

- Cin ctt Nghi quyét Dai hoi Pang bd Thanh phé Hb Chi Minh lan X vé
Chuong trinh giam 6 nhiém méi truong giai doan 2016 — 2020;

- Céan cit Chuong trinh hanh ddng s6 13-CTrHD/TU ngay 25 thang 10 nim
2016 ctia Thanh Gy vé trién khai thue hién Nghi quyét Pai hoi Pang b6 Thanh
phé Ho Chi Minh 14n X v& Chwong trinh giam 6 nhiém mdi trudng giai doan 2016
~2020;

- Can ¢t Quyét dinh s6 5927/QD-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 cia
Uy ban nhén dan Thanh phé v& ban hanh ké hoach trién khai thuc hién Chuong
trinh giam 6 nhiém mdi trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PICH - YEU CAU

- Ldng ghép véi K& hoach kiém tra viéc thuc hién cic quy dinh ctia phap
luat vé bao vé moi trudng nim 2016 cia S& Tai nguyén va Maéi trudng mét cach
phtt hop, khoa hoc; d4m bao hiéu qua, c6 su phdi hop chit ché giita cac don vi
nhim thuc hién ding tién d6 chi tiéu dé ra.

- Pam bao yéu cdu cua Pang bd va Uy ban nhan dan Thanh phd trong viéc
trién khai tiéu chi ciia Chwong trinh gidm 6 nhiém méi trudng trong giai doan
2016-2020 14 “thu gom va tdi ché 50% khoi lwong chdt thdi tii ni-Iong khé phan
huy phdt sinh trong sinh hoat.”

IIL. NOI DUNG THUC HIEN

- Hang nam t chirc Jdy mAu phan tich ¢ xéc dinh % tdi ni-1éng ¢6 trong
chét thai rén sinh hoat.

- Xay dung mang lu6i thu gom va dé xut cac co ché hd trg cic hoat dong
thu gom va tai ché tdi ni-16ng trén dia ban thanh phd.







- Huéng din, hd tro Uy ban nhan dan 24 quan, huyén dam bao tién do trién
khai, m& rong chwong trinh phan loai chét thai rin tai ngudn trén dia ban Thanh
phé theo Thong bao sé 831/TB-VP ngay 29 thang 11 nim 2016 ctia Uy ban nhan
dan thanh phd vé trién khai thuc hién phan loai chét thai rén tai ngudn (CTRTN)

trén dia ban thanh phd.

- Xtc tién dAu tur ha tAng (thu gom - tai ché chét thai thi ni-16ng).

- Tiép tuc hd tro cc hoat dong thu gom va tai ché tai ni-16ng, san xuét tai
ni-16ng thén thién méi trudng va cac loai tii dung hang than thién moi trudng
thay thé tdi ni-16ng trén dia ban Thanh phd véi hinh thirc cho vay vbn wu d4i théng
qua Qu§ Bao vé méi trudng Thanh phé.

1. Tién d6 thyc hién

STT Thoi gian

Noi dung

1 Quy /2017

Xay dung ké hoach va tham muu S& Ban hanh K& hoach thu
gom va tai ché tii ni-16ng trén dia ban thanh phé.

2 Quy II-11/2017

Trién khai ké hoach hang nam

3 Quy 11172017

- Phéi hop v6i Uy ban nhan d4n quén, huyén t8 chiic kiém
tra theo ké hoach di ban hanh.

- Phéi hop véi Uy ban nhén dén quan, huyén kiém tra vé tinh
hinh trién khai thuc hién phén loai chét thai ran tai nguon.

- X4y dung Chuong trinh; t& chirc 14y mAu phan tich dé x4c
dinh % ti ni-16ng c6 trong chat thai ran sinh hoat.

- P& xuit cac co ché hd trg cAc hoat dong thu gom va tai ché
tai ni-16ng trén dia ban thanh phé.

4 Quy IV/2017

- Théng k&, bio cdo cia céc quén, huyén.
- Tng hop béo céo két qua thuc hién chi tiéu hang nam.

- Té chirc hop v6i S& Cong thwong, Uy ban nhén dén céc
quén, huyén x4y dung K€ hoach cho nim tiép theo.

5 2018-2019

- X4y dung va didu chinh K& hoach thuc hién hang nim.

- Phbi hop véi S& Cong thuong, Uy ban nhdn céc quan,
huyén kiém tra dinh k¥ chg, si€u thi, trung tim thuong
mai,...

- Két hop vé6i Chwong trinh phan loai chét thai ran tai ngudn
t0 chirc lay mau phén tich % tai ni-1ong cé trong chat thai
ran sinh hoat.

- Pénh gi4 két qua qua timg nim.

6 2020

Danh gia két qua thuc hién








2. Phén cong thyc hién

Cic S& nganh, don vi cin ddy manh thuc hién Chi thi sé 23/2014/CT-
UBND ngay 09 thang 9 nam 2014 ciia Uy ban nhan dan thanh phd, d4c biét la cac
ndi dung sau:

2.1. Phong Quadn ly Chat thai rdn — S& Tai nguyén va Méi trwomg chu tri
thuc hién cac ndi dung sau:

- X4y dung K& hoach hang ndm vé viée giam sir dung tli ni-16ng va thai bo
ti ni-16ng c6 trong chét thai rén sinh hoat.

- Huéng dan, hd trg Uy ban nhan dan cdc quin-huyén mé rong chuong
trinh phén loai chét thai ran tai nguén trén dia ban Thanh phé; Xtc tién dau tu ha
tAng thu gom tai ché chét thai ti ni-16ng.

- Phéi hop vé6i Uy ban nhan dén 24 quén, huyén hd trg cac hoat ddng thu
gom va tai ché thi ni-16ng, san xudt tii ni-16ng than thién maéi trudng va cac loai
tii dung hang than thién méi truong thay thé ti ni-1ong trén dia ban Thanh ph
véi hinh thite cho vay vén uu dai thong qua Quf Bao vé méi trudng Thanh phd.

2.2. 8¢ Cong Thwong

- Chu tri, phdi hop véi S& Tai nguyén va Mbi trudng va Uy ban nhan dan
cac quan/huyén thuc hién cdc chuong trinh tuyén truyén, van ddng céc td chic,
c4 nhan bén 1& cam két giam sir dung i ni-1ong;

- Chu tr, phdi hop v6i S& Tai nguyén va Mai trrdong & xuét cac chinh sach
vu dai, hd tro, khuyén khich viéc kinh doanh, str dung céc loai tai, phuong tién
dung hang than thién moi trudng thay thé ti ni-16ng;

- Chi dao Chi Cuc Quan ly thi trudng phéi hop véi Chi Cuc Thué quén -
huyén ting cudng cong tac kiém tra, phat hién va xir Iy vi pham déi véi cac don
vi san xuét, kinh doanh tdi ni-léng vi pham cic quy dinh ciia Lujt Thué bao vé
moi trudng.

- Chi dao Ban Giam ddc cac hé théng siéu thi, ctra hang tién loi:

+ T4 chirc phd bién, quan triét ndi dung cia Chi thi s6 23/2014/CT-UBND
ngdy 09/09/2014 ciia Uy ban nhan dan thanh phé t6i cic can b, nhan vién cua
don vi trong to4n hé théng dé hiéu rd chii trrong, chinh sdch nha nuéc vé tiét giam
tai ni-16ng, gép phin bao vé méi trudmg.

+ Cam két giam tii ni-16ng theo muc tiéu Thi twéng Chinh phi d2 ra.

+ Han ché hozc khong phat mién phi tti ni-16ng cho ngudi tiéu ding; bé tri
diém tai ni-1ong 4 qua st dyng.







+ Khuyén céo khach hang vé tac hai clia tai ni-1ong d6i véi strc khde con
ngudi va mdi trudng.

- Chi dao Ban quén Iy cho va Ban Giam dbc cac hé théng trung tdm thuong
mai:

+ Thudng xuyén t§ chirc phd bién, quan triét ndi dung cta Chi thi sb
23/2014/CT-UBND ngay 09/09/2014 ctia Uy ban nhan dan thanh phd t6i céc ca
nhén, td chic dang hoat ddng kinh doanh tai céc chg, trung tdm thuong mai dé co
su théng nhét trong nhan thirc va qua trinh trién khai thyc hién.

+ Ra soat, théng ké viéc sir dung thi ni-long clia c4c tiéu thuong, ho kinh
doanh bén 1€ thudéc pham vi quéan ly.

+ Van dong céc tiéu thuong, td chirc, c4 nh4n kinh doanh thudc chg va
trung tAm thwong mai giam st dung ti ni-long ddm bao dat muc ti€u Thu tudng
Chinh phi dé ra; bé tri diém thu hdi ti ni — 16ng d3 qua sir dung.

2.3. Uy ban nhédn din qudn - huyén

- T4 chirc phd bién, quan triét ndi dung ctia Chi thi 23/2014/CT-UBND
ngay 09/09/2014 cia Uy ban nhan dén thanh phd dén céc ca nhan, t8 chirc hoat
d6ng kinh doanh tai c4c hé théng cho, siéu thi, trung tAm thuong mai, ctta hang
tién loi dé o su théng nhét trong nhén thirc va qua trinh trién khai thuc hién.

- X4y dung ké hoach trién khai cong téc giam st dung tdi ni-16ng tai cic hé
théng cho, siéu thi, trung tAm thvong mai trén dia ban quin-huyén hang nim.

- Chu tri, phéi hop v6i S& Tai nguyén va Méi trudng, S& Cong Thuong
trién khai cdng tac tuyén truyén, van déng cac t5 chirc, c4 nhan béan 1é va ngudi
dan trén dia ban giam st dung t0i ni-16ng.

- Chu tri trién khai thuc hién phén loai chét thai rin tai ngudn theo chi dao
ctia Uy ban nhan dén thanh phé tai Thong bao s6 56 831/TB-VP nga‘ly 29 thang 11
nam 2016 v& trién khai thuc hién phan loai chét thai ran tai nguén (CTR’IN) trén
dia ban thanh phé.

- Chu tri 1ap k& hoach, b tri kinh phi trién khai cong tc tuyén truyén, kiém
soét st dung va thai bo thi ni-1ong trén dia ban theo Chi thi s6 23/2014/CT-UBND
ngay 09/09/2014 ctia Uy ban nhan dén thanh phé.

- Phéi hop v6i Cuc Thué Thanh phd va Chi Cuc Quén 1y thj trudng ting
cudng kidm tra va xtr phat céc don vi kinh doanh, san xuét tdi ni-16ng vi pham
céc quy dinh vé& Luat Thué bao vé méi trudng va cac quy dinh v& ti ni-1ong than
thién moi trudng.







2.4. Cuc Thué Thianh phé va Chi Cuc Thué & timg quén - huyén tich cuc
kiém tra, phat hién va xit phat c4c doanh nghiép vi pham céc quy dinh vé thué bao
vé€ moi trudng.

2.5. 8¢ Gido duc va Pdo tao chu tri va phdi hop véi S& Tai nguyén va Moi
tredng dua ndi dung vé kiém sodt 6 nhiém méi trudng do ti ni-16ng vao c4c hoat
dong gido duc va truyén thong vé mbi truedmg tai cac truong trén dia ban thanh
pho.

SG TAI NGUYEN VA MOI TRUONG
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) Phu luc 1.6
KE HOACH THUC HIEN CHI TIEU
“Giam thidu 90% mtc d¢ 6 nhiém ngudn nwéc mit”
(Dinh kém Quyét dinh s6: 288/QB-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 ndm 2017
cua 8¢ Tai nguyén va Méi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- C3n cir Chuong trinh hanh dng s§ 13-CTrHD/TU ngay 25 thdng 10 nim
2016 ctia Thanh ty vé trién khai thue hién Nghi quyét Dai hoi Pang bd Thanh
phé Hb Chi Minh 1in X v& Chuong trinh gidm 6 nhiém m6i tredng giai doan 2016
-2020;

- Can cir Quyét dinh s6 5927/QD-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 ctia
Uy ban nhan dan Thanh phd vé ban hanh ké hoach trién khai thuc hién Chuong
trinh gidm 6 nhiém moéi trueong giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PICH - YEU CAU

- Phéi hop ddng bd cing véi Trung tim Chéng ngdp, S& Giao théng van
tai; S& Nong nghiép va Phat trién ndng thon va cac co quan, don vi dugc giao truc
tiép quén 1y, khai théc cc tuyén séng, kénh, rach (Trung tim Diéu hanh Chuong
trinh chéng ngip nudc thanh phd, Khu Quéan 1y Pudng thiy ndi dia, Cong ty
TNHH MTYV Quén ly khai thac dich vu Thiy loi thanh phd va Uy ban nhan dan
c4c quén - huyén) trong viéc quén ly, khai thac ¢ hiéu qua cac tuyén song, kénh,
rach theo dinh huéng bao vé méi trudng va phat trién bén vitng; phéi hop véi S&
Xay dung v6i Chuong trinh dt phé chinh trang dé thi giai doan 2016-2020 nham
dat muc tiéu dé ra.

- Thuc hién kiém so4t ngudn thai theo K& hoach tai Phu luc 1.1; tuyén
truyén ning cao nhén thirc cong ddng vé bao vé méi trudng, trong do cb viée
khdng xa chét thai chua qua xtr ly, rac thai ra s6ng, kénh rach tai Phu luc 1.8.

- Dua vao két qué quan tric dinh ky, lién tuc tai 116 diém quan tric dinh
ky va 12 tram quan tric tr dong lién tuc clia cic théng s quan tric chit luong
moi trudng (18 thong s8) va cac thong sé vé da dang sinh hoc trén cac tuyén song,
kénh rach dé dénh gié tinh trang 6 nhiém hoic cai thién chat luong moi trudng
nudc trén cac song, kénh rach.

- Pam bao yéu ciu cta Pang b va Uy ban nhan dan Thanh phé trong viéc
trién khai mot trong nhitng tiéu chi ciia Chuong trinh gidm 6 nhiém méi trudng;
trong giai doan 2016-2020, gidm 90% mic d6 6 nhiém ngudn nudc mit so véi
nam 2011.







III. NQI DUNG THUC HIEN

1. Péi twong danh gii

- Khu vuc ndi thanh: ddnh gid din bién chit lwvong nuée cia 05 hé théng
song, kénh rach chinh 14 kénh Nhiéu Loc - Thi Ngheé; kénh Téan Hoéa - Lo Gbm;
kénh Tau Hu - Bén Nghé; kénh Déi - Té; kénh Tham Luong - Vam Thust.

- Khu vuc ngoai thanh: d4nh gia dién bién chét luong nude clia séng Sii
Gon, Ddng Nai, kénh tiéu Ba Bo, kénh Thdy Cai - séng Cén Giudc.

- Dura vao két qua quan trac dinh k cia chi tiéu co ban 1a hitu co (BODS,
COD) va dinh dudng (amoni) 1am co s¢ danh gi4 mirc 46 6 nhiém ngudn nuée
mat, day la chi ti€u co ban phan anh tinh trang 6 nhi®m hodc cai thién chét luong
moi trudng nude trén cac song, kénh rach.

2. Tién d9 thuc hién

Tién dd thuc hién theo tirng nim (%) Pon vi

chi tri
2016 2017 2018 2019 2020 thue
hién

Chi tiéu

, Chi cuc
Giam thi€éu 90% mic 49 6 40 V€
1am thiéu o mic 40 O 45 60 20 20 90 Bao vé

nhiém ngudn nudc mat mdi
trudng

3. Cac buée thue hién

3.1. Pon vichi tri

a) Chi cuc Bdo vé moi truong

- Phéi hop Uy ban nhan dan cic quin/huyén va S& nganh lién quan théng
ké cac co s& san xuét, kinh doanh trén dia ban thanh phé c6 phat sinh nuéce thai
vao céc tuyén song, kénh rach; tuyén truyén ning cao nhén thirc cong ddng vé bao
vé mdi trudng, trong d6 c6 tuyén truyén, van dong nang cao nhan thirc va trich
nhiém bao vé chit luong méi trwdng nuée mit trong khu dan cur; khong x4 réc,
chét thai xuéng song, kénh rach tai Phu luc 1.8.

- Yéu cu c4c co s& san xudt, kinh doanh trén dia ban thanh phd nghiém
tic thue hién céc cong tic vé bao vé méi trudng theo béo cdo danh gia tic dong
mdi trueong da dugce phé duyét, ké hoach bao vé mdi truong dd dugc xéc nhén.
Thuc hién quan tric tu dong hodc dinh ky chét luong nude thai trude khi x4 thai
vao nguSn tiép nhan; truyén 36 liéu, hinh anh tur déng, lién tuc hodc bdo cao dinh
ky vé cho S& Tai nguyén va Moi trudng theo diing quy dinh.

- Tang cudng kiém tra, d& xuit xir Iy nghiém minh cac hanh vi x4 thai nuéc
thai virgt Quy chudn cho phép vao cic tuyén song, kénh rach.







b) Phong Qudn Iy chat thdi rin

- Moi goi dau tu cac phuong tién vé sinh cong cong (nha vé sihh, thung
ric,...) trén séng d4p ung nhu cu gilt gin mdi trudng.

- Tiép tuc thire hién theo chi dao ctia Uy ban nhén dén thanh phd trong viée
thuc hién v6t rac trén cic tuyén song kénh rach Nhiéu Loc — Thi Nghe Tau Ha -
Bén Nghé, P6i — Té, Tan Héa — Lo Gém. '

¢) Phong Quan ly Tai nguyén nude, khodang san va bién ddo

- Théng ké cac don vi cép phép xa thai ra tuyén song, kénh rach.

- Kiém tra, kiém sodt déi véi c4c don vi dugc clp phép hodc gia han gidy
phép x4 nude thai vao ngudn nuée.

d) Trung tém Quan tric Tai nguyén va M6i trucng

- Quy hoach mang luéi quan tric tai nguyén va méi trudng nudce mit (séng,
kénh, nuéc bién ven bd) trén dia ban Thanh phd trong giai doan 2016 — 2020, tim
nhin 2030 theo dinh huéng két hop giita quan tric tu dong lién tuc va quan tric
dinh ky pha hop véi tién trinh phat trién kinh té xa hoi ctia thanh phd.

- Pu tu céc tram quan trac tu dong lién tuc va co s& ha t:?mg phuc vu cho
cong tac quan tric theo dinh huéng hién dai hoa, tu ddng hda, phan ky d4u tr cho
phtt hop v&i tinh hinh phat trién kinh té - x4 hoi ctia thanh phd:

+ Ting budc mé rong mang lwdi quan tric vé thanh phén, sb luong, tin
suét va thong s quan tric tir 97 diém quan tric (nam 2016) 1én 116 diém quan
tric vao nam 2020.

+ Pau tr 02 tram quan tric cht lwgng nude mét tur dong lién tuc trong nam
2017 (du 4n dAu tr Trung tAm quan tric va phén tich méi trudng); dau tur thém 02
tram vao nam 2018 va 08 tram vao nim 2019 nhdm quan trac lién tuc chéit luong
nudc mat tai cac khu vuc nhay cam vé& méi trudng cin phai canh gidi, canh bao
nhur tai cic nha may cip nude, clra ngd vao thanh phé...

+ Quén ly, van hanh, thu nhén sb liéu, hinh 4nh 55 tram quan tric chét
luong nudce thai tu dong, lién tuc. Trong do, 16 tram quan trac duge dau tu va dua
vao vén hanh trong nam 2016.

Tién d6 thuc hién theo tirng nim Pon vi chil
Chi tiéu tri th
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | gt
. Trung tdm
Quén 1y, van hanh 116 diém Quan tric
quan tric chét luong nuéc mit 97 109 109 116 116 | Tai nguyén
va M6i
trudng
Trung tam
Quan ly, van hanh 12 tram quan| Quan tric
tric chit luong nudc mit ty 0 2 4 12 12 Tai nguy'én
dong, lién tuc va Méi
truong
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Tién @ thuc hién theo tirng nim Don vi chii
Chi tiéu tri thue
2016 2017 2018 2019 2020 hién
Quan ly, van hanh, thu nhén 8
liéu, hinh anh 55 tram quan tric Trung taim
£ . - R Quan trac

chat luong m{orc thai tu déng| 16 19 35 55 55 Tai nguyén
lién tuc (bao gdm quan trac nudc va Méi
thai tai cac khu ché xudt, cong truong
nghiép)

- Phéi hop véi S& Giao thong van tai céng bd céac chi sb chat lugng méi
trrdng nuéc mat (WQI) 1én céce bang chi din giao théng cung cp thdng tin mot
céch tdng quat cho lanh dao thanh phd va ngudi dan vé tinh trang 6 nhiém hodc
qué trinh cai thién chét lyong nuéc mit trén dia ban thanh phé.

- Quan 1y, van hanh c6 hidu qua mang lu6i quan tric tai nguyén va moi
trudng nude mit; bao cdo dinh ky, dot xuét hién trang, difn bién chit luong méi
trudng nudc mat; kip thoi canh bao céc hién tugng, dién bién 6 nhiém, suy thodi
chét lwong nuée mat trén dia ban thanh ph(").

- Béo c4o két qua quan tric chét luong méi trudng nuéc mit dinh ky 06
thang/l4n, hang nim.

e) Thanh tra S¢

Xir Iy dbi v6i cac hanh vi vi pham vé x4 nudc thai vuot quy chudn quy dinh
ra mdi trudng.

3.2. Pon vi phoi hop

- S& ban nganh lién quan; cic phong ban thudce Sé.

- Pon vi do dac, 14y mAu, phén tich chit lrong méi trudng: chi dinh hosic
d4u thau.

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG







Phu lye 1.7

KE HOACH THUC HIEN CHi TIEU
“100% x4 xay dlrng ndng thén méi dat tiéu chi vé vé sinh méi truomg”
(Pinh kém Quyet dinh 56: 288/QP-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 ndm 2017
cua 8¢ Tai nguyén va M6i truong)

I. CAN CU PHAP LY

- Can ctt Chuong trinh hanh dong sé 13-CTrHD/TU ciia Thanh ty vé trién
khai thuc hién Nghi quyét Dai hoi Pang bd Thanh phé H Chi Minh 1in X vé
Chuong trinh giam 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020;

- Can ctt K& hoach ban hanh kém theo Quyét dinh s6 5927/QD-UBND ngay
11 thang 11 ndm 2016 cia Uy ban nhén dan Thanh phd vé thuc hién Chuong
trinh giam 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020;

- Can cir Quyét dinh s6 4296/QD-UBND ngay 19 thang 8 nim 2016 cua
Uy ban nhan dén thanh phé vé ban hanh B6 tiéu chi vé& néng thén méi theo dic
thi) ving ndng thon Thanh phd Hd Chi Minh giai doan 2016 — 2020;

- Can cir Ké hoach s6 10013/KH-STNMT-CCBVMT ngay 26 thang 9 nim
2016 v& V& duy tri va nang chét tiéu chi méi trudng trong Chuong trinh xay dung
ndng thén méi trén dia ban Thanh phd H6 Chi Minh giai doan 2016-2020.

II. MUC TIEU

1. Muc tiéu tong quat

Duy tri va nang chét tiéu chi moi trudng trong Chuong trinh X4y dung néng
thén mai giai doan 2016 — 2020, nhim gép phin béo vé méi trudng sinh théi trong
qua trinh phat trién kinh t& - x4 hdi & khu vuc nong thon, huéng dén x4y dung
thanh phé Hd Chi Minh c6 chét lugng séng tbt, vin minh, hién dai, nghia tinh.

2. Muc tiéu cu thé

56/56 x4 x4y dung ndng thon méi hoan thanh viée duy tri va nang chét tiéu
chi méi trwdmg, gbép phén gilt vitng danh hiéu x4, huyén nong thén méi. Trong do,
dén nam 2020:

- Ty 1€ hd dugc st dung nudce sach theo quy chuén Quc")c gia dat 100%.

- Ty 18 c4c co s& séan xudt — kinh doanh, chin nudi, 1ang nghé, dat tiéu chuin
vé mdi trrdmg: 100%.

- Khong ¢6 céac hoat ddng suy giam mdi trudng va cb céc hoat dong phat
trién moi trudng xanh, sach, dep.

- Ty 1€ cac ho xanh héa tudng rao: > 20%.







- Nghfa trang dugc x4y dung theo quy hoach.

- Chét thai, nuéc thai duoc thu gom va xir Iy theo quy dinh. Khéng ¢6 tinh
trang xa rac thai, nudc thai truc tiép ra méi truong. Khong cé rac thai trude nha,
bai rac tw phét. [t nhit 85% chét thai rin & nong thén di c6 tuyén thu gom phai
dugc thu gom va xir ly dung quy dinh.

- TY 16 ho c6 nha tim, nha tiéu hop vé sinh dat 100%.

IIL. NOI DUNG THUC HIEN

1. Tién d6 thuec hién

Tién d6 thuc hién theo timg nim (%) Pon vi

Chi tiéu chii tri
2016 2017 2018 2019 2020 thwe hién

100% x3 xay dyng ndng thén
méi dat tiéu chi v& vé sinh mdi 53,57 100 100
trudng.

2. Cac buée thie hién

- Diéu tra hién trang khai thac va chét lugng nude dudi dat, x4y dung dé an
d4nh gi4 kha ning khai thac nwée dudi dit dé 1am co s& nang cao kha ning cAp
nude sach cho cac xd ndng thon méi.

- Kiém soat c4c ngudn thai gay 6 nhim méi trudng hodc nguy co 6 nhiém
dé c6 phuong 4n xit Iy hidu qua, triét dé.

- Tang cudng thanh kiém tra, huéng din viéc chip hanh phép lut vé béo
v€é moi trudng ddi véi céc co s& san xult — kinh doanh, cac hd chin nudi, lang
nghé trén dia ban cac x4 ndng thon méi. Di doi cac co s san xudt, chin nudi, tiéu
thi cong nghiép gy 6 nhiém méi trudng ra khoi khu dén cu.

- Piy manh cdng tic tuyén truyén, ning cao nhan thitc cong ddng vé bao
vé mdi trudng, ting cudng cic hoat dong phat trién canh quan mdi trudng xanh —
sach — dep. M&i x4 x4y dung thi diém m6t khu dan cu ¢6 cinh quan mdi trudng
xanh — sach — dep, qua d6 téng két, riit kinh nghiém trién khai nhén réng. Piy
manh xay dung cic md hinh ip — t& khong rac, tuyén dudng khéng réc...

- Tang cudng huéng din Ban quén 1y cac nghia trang dang hoat dong xay
dung quy ché quéan Iy nghia trang. Tiép tuc thuc hién tuyén truyén, vin déng ngudi
dan an ting ngudi mat trong nghia trang dugc quy hoach, khuyén khich nguoi dan
thuc hién hoa tang. Dy nhanh tién d6 x4y dung nghia trang theo quy hoach dé
d4p (mg nhu ciu chén cét ctia ngudi dan.

- Tang ty 1& thu gom chét thai rin sinh hoat & khu vic néng thén, vén
chuyén vé céc tram trung chuyén hozc khu xtt Iy theo ding quy dinh.







- Ra soat viéc xay dung cac cdng trinh thiét yéu (nha tim, nha vé sinh) trén
dia ban cic xd. Van dong cac hd dan khdng sir dung va tur thdo d& céc nha vé sinh
trén song, kénh, rach.

- Cai tao, nang cip hé théng ranh tho4t nuéc trong ap, td. Giai quyét tinh
trang 14n chiém kénh rach, di doi c4c hd dan séng doc theo tuyén kénh, rach tao
mit bang thong thodng, dé thuan tién trong cong tac nao vét, khoi thdng dong
chay céc tuyén song, kénh, rach.

- Trién khai DBé 4n “X4y dung khu xt 1y r4c sinh hoat v gii phap xtt Iy 6
nhiém, phuc hdi méi tredng trén dia ban huyén Cén Gid” va d& 4n “Néng cao chét
lrong thyuc hién céng tac thu gom, xir Iy chit thai, nudc thai sinh hoat va san xuét,
xtt Iy chét thai chian nudi va cung cip nuéc sach trén dia ban huyén Binh Chanh”.

TT Thoi gian Néi dung

1 2016 Tiép tuc thuc hién c4c hoat dong bao vé méi trrdng theo khuyén
nghi ciia Van phong Piéu phdi nong thon méi Trung wong khi
thim dinh hd so dé nghj cong nhén céc huyén dat chun néng
thén méi. Cac huyén hoan thanh viée xay dung ké hoach duy tri
va ning chit tiéu chi méi trudng giai doan 2016 —2020.

2 2017-2019 | T4p trung thuc hién hoan thanh céc chi tiéu ning chit vé mbi
trudng da dé ra.

3 2019-2020 Tiép tuc thuc hi€n cc hoat ddng ning chét c4c chi tiéu moi
trudong d3 dat dugc. TS chic kiém tra d4nh gi4, xac nhén viéc
hoan thanh nang chét tiéu chi méi trudng cua x3, huyén.

IV. TO CHUC THU'C HIEN

Céc phong, ban, don vi tryc thudc S& Tai nguyén va Moi trudng cha dong
xay dung ké hoach va kinh phi thyuc hién trong giai doan 2016 — 2020 dé hd trg
céc x4 xdy dung nong thén méi duy tri, ning chit tidu chi méi trudng, cu thé phan
cdng:

1. Chi cuc Bio vé& Madi trudng

- T4 chirc bién soan cac tii liéu tuyén truyén vé& bao vé mdi trudng cho cic
x4 x8y dung néng thén mai.

- Phéi hop Phong Tai nguyén va Moéi trudng, Ban quan ly xay dung ndng
thén méi 5 huyén phat hanh céc tii liéu tuyén tuyén vé bao vé méi trudmg tai cac
Xa.

- T chirc cac 16p tip huén tuyén truyén v& bao vé méi trudng cho cac xa
x4y dung ndng thdn mai.







- H3 trg trién khai md hinh “Quén Iy méi trudng dua vao cong ddng” cho
x4 d4o Thanh An, huyén Can Gid theo D8 4n “Xay dung khu xit Iy réc sinh hoat
va gidi phap xit Iy 6 nhiém, phuc hdi méi trudng trén dia ban huyén Can Gio”.

- Tiép tuc thuc hién cong tic quan tric dinh ky céc thanh phin méi trudng
(nuéce, khong khi, dat) trén dia ban cac Huyén. Quan tric, gidm s4t lién tuc chit
lugng nude thai sau xit Iy, khi thai di véi cac Khu Cong nghiép, Khu Ché xuét.

- Tham muu cho Uy ban nhén d4n Thanh phd mé rong, phit kin mang [uéi
quan tric c4c thanh phin méi trudng trén dia ban Thanh phd nhim d4nh gi4 hién
trang, dién bién, canh béo chét lugng moéi trudng mot cach toan dién, phu hop
v6i tién trinh phét trién kinh té - xa hoi cta Thanh phé.

- Tham muu cho Uy ban nhan d4n Thanh phd huéng din cdc khu cong
nghiép, cum cong nghiép va doanh nghiép c6 luu lugng xa thai trén 1000m3/ngay.
dém thuc hién du tu, vin hanh tram quan tréc tu dong chét lugng nudc thai sau
xit 1y va truyén sb liu v& S& Tai nguyén va Mdi trudng theo Nghi dinh
38/2015/ND-CP, ngay 24 thang 4 ndm 2015 cda Chinh pha vé quén ly chét thai
va phé liéu.

- Tham muu cho Uy ban nhan dan Thanh phd huéng dan cac doanh nghiép
thudc danh muc cac nguf‘)n khi thai hru lwong 16n theo Nghi dinh 38/2015/ND-
CP, ngay 24 thang 4 nam 2015 cia Chinh phu vé quan ly chit thai va phé liéu
thue hién dau tur, van hanh tram quan tric khi thai tw dong, lién tuc.

- Phéi hop v6i Uy ban nhan dén céc huyén kiém tra dinh ky, dot xudt cac
co s& san xuét, kinh doanh, dich vu, cum cong nghiép - tiéu thu cong nghiép trén
dia ban huyén theo thdm quyén quan ly. Ting cudng kiém tra, gidm st cic co s&
san xuét doc cac tuyén kénh, rach. Xt Iy cac truong hop co s& san xuét khong cé
hé théng xir Iy hodic xir Iy khong dam bao dat tiéu chuin méi trudng.

- Chu tri phéi hop, 1ap danh sich cic co s& 6 nhifm mdi trudng, 6 nhiém
mdi trudng nghiém trong trinh Uy ban nhan dén Thanh phé ban hanh céc quyét
dinh di doi (theo Quyét dinh 6781/QP-UBND Thanh phé ban hanh).

- Thanh 14p va t§ chirc doan kiém tra d4nh gia, x4c nhén viéc hoan thanh
nang chét tiéu chi méi trudong cla x4, huyén.

- Téng hop béo céo viée thuc hién ké hoach nang chit céc tiéu chi méi
truong tai cac x4 néng thén mdai.

2. Thanh tra S&

- T4 chirc thanh kiém tra, hudng din céc co s& san xuét - kinh doanh, chan
nudi, lang nghé trén dia ban cc x4 x4y dung néng thon méi thuc hién ding céc
quy dinh phép Iuat vé& bao vé méi trudng theo thdm quyén quén 1y.







- Kidm tra dinh ky, dot xudt dbi véi cic nha may xir Iy chat thi, céc co s&
san xuét kinh doanh gdy 6 nhiém méi trudng trén dia ban cac huyén.
3. Phong Quan ly Tai nguyén nwéc va Khoang san

- Didu tra hién trang khai théc va chét Ivong nuéc dudi dit, xay dung dé 4n
danh gia kha ning khai thac murdc dudi d4t dé 1am co s& nang cao kha ning cép
nude sach cho céc x4 nong thon mai.

- Tham muu cho Uy ban nhén d4n Thanh phd ban hanh quy ché phdi hop
quan 1y c4c tuyén séng, kénh, rach gidp ranh véi cc tinh bao gdm phdi hop kiém
tra khai théc cat, gidm sét 6 nhifm moi trudng. .. khi Quy ché da ky két gitra Thanh
phd Hd Chi Minh va céc tinh, S& Tai nguyén va Méi trudng tiép tuc tham muru
Uy ban nhén dan Thanh phd ¢6 quy dinh trong viéc phdi hop giita cac So, ban,
nganh thanh phé va cc quin, huyén trong cdng tdc quan ly song, kénh, rach gidp
ranh gilta cac tinh.

4. Phong Quén ly Chét thai rin

- Trién khai Chuong trinh thu gom, van chuyén, xir Iy chét thai rén. T4 chirc
kiém tra va huéng din chi ngudn thai v& quan Iy chét thai (bao gdm chét thai
nguy hai va chét thai thong thudng) phat sinh trong qua trinh sén xuét trén dia ban
cdc x4 x4y dung ndng thén méi. PSi véi cac huyén d phén cip (Binh Chénh, Ci
Chi, Cin Gid) cbng tac giam st vé sinh chit lugng diém hen, gidm sét thuc hién
theo dung 16 trinh trén dia ban huyén do Uy ban nhén dan huyén thyc hién. Ddi
v6i cac huyén chwa phan cAp (Nha Be, Hoc Mon) cong tac gidm sat vé sinh chét
luong didm hen, gidm sét thyc hién theo ding 16 trinh do Ban Quan ly Céc khu
lién hop xit 1y chat thai rén thuc hién.

- Tham muu Uy ban nhén dan Thanh phé ban hanh c4c chinh sach khuyén
khich thanh lap méi, hd tro hoat dong cia cac T thu gom ric dan 14p nhu hd trg
14i vay, ho tro vbn ban diu dé dau tu mdi hoic nang cép c4c thiét bi, phuong tién
thu gom, vén chuyén rac.

- Lam viéc véi Uy ban nhéan dan 05 huyén ra soét lai s liéu, hién trang thu
gom rac tai dia phuong, déc biét 1a & nhitng khu virc viing séu, viing xa c6 ty 1€
thu gom thap. Trén co s& d6, S& Tai nguyén va Méi trudng sé tham muu Uy ban
nhan dan thanh phé cac ndi dung thyc hién nhim tang ty 1€ thu gom & vung séu,
vung xa.

- Phéi hop véi S& Quy hoach —Kién tric va Uy ban nhin dan cidc huyén
kiém tra, ra soat viéc xdy dung cic nghia trang theo ding quy hoach duoc phé
duyét. Téng hop céc loai hinh nghia trang tai 05 huyén.







- H3 tro, phéi hop Uy ban nhén dan cac huyén, don vi lién quan trong viéc
t8 chire thuc hién cong tac vét luc binh, rong co, rac thai trén cdc séng, kénh, rach
trén dia ban thanh phd theo ding quy trinh k¥ thuat hién hanh.

- Huéng dan k¥ thudt xir Iy rac thai tai ho gia dinh va tan dung rac hitu co
lam phén compost cho nhing khu vic néng thon chua cé hé théng thu gom ric
thai sinh hoat. S& Tai nguyén va Méi trudng s& huéng din ndi dung chung dé Uy
ban nhan dén 05 huyén tiép nhan tién hanh trién khai tap huén tai dia phuong.

V. KINH PHI THUC HIEN

Ngudn kinh phi thuc hién ké hoach nay 14 tir P& 4n x4y dung ndng thon
méi tai cdc xa, huyén sau khi duge Uy ban nhan dan Thanh phé phé duyét va ti
ngudn kinh phi sy nghiép méi tnzdng hang nam, ngudn kinh phi xa hdi hoa.

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG







Phu luc 1.8
KE HOACH THUC HIEN CHI TIEU
“80% ngudi din ap dung nhitng hanh vi bao vé moi trudng don gian
trong sinh hoat hang ngay” va “100% h gia dmh hleu biét,
c6 kién thirc ttng pho, thich nghi, séng chung véi bién dbi khi hiu”
(Binh kém Quyét dmh 56: 288/0P-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 nam 2017
cua S¢ Tai nguyén va Moi truong)

I. CAN CU PHAP LY

- Can ctr Chuong trinh hanh déng s 13-CTrHB/TU ngay 25 thang 10 nim
2016 ciia Thanh iy vé trién khai thuc hién Nghi quyét Dai hoi Pang bd Thanh
phé Hb Chi Minh 14n X v& Chuong trinh gidm 6 nhiém mai treong giai doan 2016
—2020;

- Can o Quyét dinh 36 5927/QP-UBND ngay 11 thang 11 nim 2016 cta
Uy ban nhan dan Thanh phd vé& ban hanh ké hoach trién khai thuc hién Chuong
trinh giam 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PIiCH - YEU CAU

- Néng cao nhén thirc cong ddng dén cur trong cong tac bao vé mdi trudng,
dinh huéng va tao diéu kién thuan loi dé ngudi dan 4p dung c4c hanh vi don gian
bao vé méi truedng trong sinh hoat hang ngay, tao chuyén bién tich cuc trong cai
thién diéu kién vé sinh méi trudmg, tiét kiém tai nguyén thién nhién.

- Tang cudng cong tac tuyén truyén nang cao nhan thirc cong ddng dua vao
luc luong nong cbt 1a cac doan thé va su phdi hop chit ché gitta cac S& Nganh.
Phat trién, nhéan rong cc mo hinh bao vé moi trudng dua vio cong ddng.

- Pam bao yéu ciu cua Pang b va Uy ban nhan din Thanh phd trong viéc
trién khai tiéu chi cia Chuong trinh gidm 6 nhiém méi trudng trong giai doan
2016-2020 14 “80% ngudi dan ap dung nhitng hanh vi bdo vé m6i trudng don gian
trong sinh hoat hanh ngay ” va “100% ho gia dinh hiéu biét, ¢ kién thtrc img ph,
thich nghi, séng chung véi bién ddi khi hau”.

III. NOI DUNG THUC HIEN

1. Xac dinh hanh vi bdo vé moi tredng don gidn trong sinh heat hanh
ngay

a) T4t dén va rat céc phich cim ciia cc thiét bj dién khi khéng sir dung.

b) Str dung béng dén tiét kiém dién thay cho béng dén day téc.

¢) Str dung céc thiét bj ding ning luong mat trdi.

d) Chon c4c thiét bj gia dung tiét kiém dién.

¢) Khong dé cac thiét bi hay dwdng dng bi rd ri nuée.







) Giit d6 khi lwong a6 du cong sut ctia méy giit.

) Tiét kidm va tai str dung nude khi c6 thé.

h) Tham gia tréng va chim séc ciy xanh.

i) Tham gia phén loai rac thai tai h gia dinh, ddng ky dich vu thu gom
rac, khdng xa rac bura bii.

j) Khoéng tha rong stc vat phong ué bira bi.

k) Giam st dung tui ni-16ng mang theo tii khi di mua sim.

1) Di b, st dung xe dap hodc cac phuong tién cong cong khi cé thé.

m)Mua sdm va st dung cac san pham c6 kha ning su dung — tai che, han
ché céc san pham nhya dung moét lan.

2. Cic bién phap trién khai

- T chirc tuyén truyén sdu rong nhim nang cao nhén thitc va hanh dong
cda can bd, cong chirc va nhan dan trong viéc bdo vé mdi trudng, gidm sir dung
tii ni — 16ng, tmg phoé bién ddi khi hau véi nhidu hinh thitc da dang, phong phtt
phi hop cho timg dbi tuong.

- Tiép tuc ting cudng trién khai cac Chuong trinh lién tich v& bo vé méi
trudng gitta c4c S&, ban, nganh, Uy ban nhéan dan céc quéan,huyén vé6i Uy ban mit
tran T6 qudc Viét Nam, Hoi lién hiép Phu nit, Lién doan lao déng thanh ph,
Thanh doan, Hoi néng dan, Hoi cuu chién binh nhim huy dong nhiéu ngudn luc
trong cong tac tuyén truyén cho cong ddng vé bao vé méi trudmg va 4p dung céc
hanh vi bao vé mdi trudng don gian thiét thuc trong sinh hoat hing ngay.

- Tang cudng tuyén truyén van dong ngudi dn khong xa rac xudng kénh
rach, miéng céng thu nude. Thudng xuyén phat déng cc phong trao bao vé moi
trudng, tréng cdy xanh, xay dung nép séng vin minh, giit gin méi tredng xanh
sach dep. Ldng ghép danh gia c4c tiéu chi vé mbi trudng trong phong tro todn
dan doan két x4y dung doi sbng vin héa & khu dan cu, chuong trinh xay dung
néng thén mai.

- Pa dang héa céc hinh thitc tuyén truyén, bién soan ndi dung phi hop tirng
nhém dbi tuong, dép ting nhu ciu ctia dia phuong trong cong tic truyén thong
néng cao nhan thirc cong ddng gép phan chuyén bién tir nhén thirc thanh hanh vi
than thién véi méi trudng trong cong ddng dan cu.

- Néng cao chit lwvong cac Giai thudng méi trudng ¢ kip thoi dong vién,
khuyén khich c4c c4 nhan, tap thé, doanh nghiép di c6 nhitng déng gép tich cuc
trong céng tac bao vé moi truong.







- Tang cudng cac chuong trinh tuyén truyén vé bao vé mdi trudng trén cac
phuong tién truyén thong dai ching: béo chi, trang tin dién tr, dai phat thanh, dai

truyén hinh.
3. Tiéu chi danh gia

Duya trén tiéu chi danh gia hanh vi don gian bdo v§ méi truong trong sinh
hoat hang ngdy néu trén, tién hanh diéu tra khao s4t xa hoi hoc, tham van cong
ddng trén mAu dai dién cva ngudi dan thanh phé.

4. Thoi gian va cac buée thue hién

STT Thai gian N¢i dung
1 Théng 11/2016- | Lap ké hoach tuyén tuyén, tong hop ké hoach cua céc s& nganh,
12017 doan thé
5 Thang 02/2017- | Bién soan cac tai liéu tuyén truyén, t chic liy ¥ kién chuyén gia
512017
3 Thang 05/2017- | -Td chiic tuyén truyén, phd bién kién thirc va k¥ nang cho tuyen
12/2019 truyén vién nong cbt cac doan thé va khu dan cu
- T4 chirc cac su kién, phong trio bao vé mdi trudng, img phod
bién d6i khi hau trong khu dan cu; trién khai va nhan rong céc
md hinh diém vé bao vé méi trudng
- Ph&i hop quan, huyén trién khai tuyén truyén rong rai dén ngudi
dén
- Theo doi, déng gép ¥ tudng, sang kién va phdi hop trién khai
céc chuong trinh truyén thong BVMT, ting ph bién ddi khi hau
cuia cic S§, Nganh, Doan thé, b4o chi, dai phat thanh, truyén hinh
va c4c chwong trinh tir ngudn x4 héi hoa
4 | Théng 01/2020- | TG chirc khao sat dénh gia hiéu qua céng tic truyén thong vé
06/2020 BVMT, ting pho bién ddi khi hju
5 Thang 06/2020- | Tong hop bio cdo céc hoat ddng truyén théng BVMT, ting phéd
07/2020 bién dbi khi hau
¢ | Thang 08/2020- [ Hi nghi tong két, dénh gid, dic ket kinh nghiém va dé xuat
10/2020 phuong huéng 2020-2025
IV. TO CHUC THU'C HIEN

1. Pon vi chii tri

Chi cuc Bao vé méi trudng chiu trach nhi€ém theo doi, didu phéi va téng
hop béo cdo cac hoat dong truyén thong bao vé méi trudng.








2. Pon vij phf)i hop

- S& Thong tin truyén thong: Tang cwdng chi dao céc co quan truyén thong,
bédo chi déy manh tuyén twyén vé bao vé mdi truong; t8 chirc thuc hién cac
chuyén trang tuyén truyén vé bao vé mdi trudng trén bio chi; thuc hién cac chuyén
muc thudng ky vé bao vé méi trudng, phim tai liéu, phéng su chuyén & vé& bao
v€ moi trudng trén séng phat thanh, truyén hinh.

- S& Gi4o duc va Dao tao: Long ghép cic ndi dung bao vé méi trudng vao
cac hoat dong gido duc va truyén thong tai cac cép hoc.

- S& ban nganh phd bién kién thirc bao vé mdi truomg trong can b cong
nhan vién chire, t chirc cic hoat dong thiét thuc nhdm néng cao tinh guong méu
chip hanh quy dinh v& bao vé méi trudng clia céc bd, cong chire, vién chirc va
vén dong gia dinh, x4 hdi cling tham gia.

- Phong Tai nguyén va Méi trudng quan, huyén phdi hop 1ap ké hoach va
trién khai cac hoat dong truyén thong bao vé méi trudng trén dia ban.

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG







Phu luc 1.9
KE HOACH THUC HIEN CHI TIEU
Thue hi¢n chi tiéu “didm bdo trén 80% cong dong din cr tai cic xA-phudng
thuoc ving dé bi ton thwong, thwong xuyén vi thién tai va dnh hwéng
cita bién dm khi hu va 100% cong chic, vién chirc thanh pho ¢6 hidu biét
co ban vé bién ddi khl hiu, phong chéng lut bio Va giam nhe thién tai”
(Dinh kem Quyét dinh so: 288/QD-STNMT-CCBVMT ngay 03 thang 02 n0m 2017
cua 8¢ Tai nguyn va Moi truong)

L. CAN CU PHAP LY

- Can ¢t Chwong trinh hanh déng s§ 13-CTrHB/TU ngay 25 théng 10 nim
2016 ctia Thanh ty v& trién khai thuc hién Nghi quyét Dai hoi Pang by Thanh
phd Hb Chi Minh 14n X vé& Chuong trinh gidm 6 nhiém moi trudng giai doan 2016
-2020;

- Can ctt Quyét dinh sb 5927/QB -UBND ngay 11 thiang 11 ndm 2016 cta
Uy ban nhan dan Thanh phé vé ban hanh ké hoach trién khai thuc hién Chucmg
trinh giam 6 nhiém méi trudng giai doan 2016 — 2020.

II. MUC PiCH - YEU CAU

- T chirc théng tin, tuyén truyén vé bién ddi khi hau, phong chdng lut bdo
va giam nhe thién tai dic biét 1a tai viing dé bi tdn thuong, thudng xuyén vi thién
tai va anh hudng ctia bién ddi khi hau; khuyén khich t§ chirc céc hoat dong tuyén
truyén vé bién dbi khi hau.

- Thuc hién da dang hoa tuyén truyén v& bién ddi khi hau, phong chéng Iut
b3o va gidm nhe thién tai, tdn dung cac ngudn luc mdt cach phi hop, khoa hoc,
dam bao hiéu qua, c6 su phdi hop chit ch& gifta cac don vi; dam béo tién do ké
hoach va ché 6 béo cao

- Pam béo yéu cau dat c4c chi tidu trong Quyét dinh sé 5927/QD-UBND
ngdy 11/11/2016 Uy ban nhin dan Thanh phd va cia S& Tai nguyén va Mai
trudng trong viée trién khai.

III. NOI DUNG THUC HIEN

1. T4p huén cong chikc, vién chirc tai 24 quin/huyén trén dia ban thanh
phé

Nang cao nhan thirc ing phé véi bién dbi khi hau cho cén bd quan ly nha
nuée trong hé théng quan Iy nha nudc cia 24 quan/huyén theo nguyén tic “Cén
b6 phai ¢6 hiéu biét vé kién thiic bién dbi khi hau, biét dugc cic hién tuong, dién
bién va téc déng ctia bién ddi khi hau dén nganh quan ly, déng thoi van c6 thé am
hiéu tac dong cua bién ddi khi hau dén céc linh vuc khac” dic biét 1a kha nang
tiép thu thong tin, khoa hoc k¥ thut méi trong linh virc tng phé véi bién ddi khi
hau.







Bén canh d6 con tién hanh ning cao nidng luc ing phd voi bién @i khi bau
trong quéan ly chuyén nganh dic biét 1a viéc phdi hop giita céc nganh va hd trg
doanh nghiép phat trién gbép phén vio su nghiép phat trién 1au dai va én dinh cho
thanh phd.

- C4c ndi dung va khdi lweng thuc hién:

(1) Vén dé co ban vé bién dbi khi hau

(2) Céc van d& co ban vé khi nha kinh

(3) Thich nghi va giam thiéu bién dbi khi hiu trong c4c linh virc: Quy hoach
d6 thi; S& dung néng lugng; Nong 14m nghiép; Quan ly chét thai;. ..

- Ké hoach thwc hién: Niam 2017-2020: m8i ndm tap huin 6 quén cho dén
nam 2020 s& hoan thanh tip huén tai 24 quan/huyén.

2. Thire hién chuyén trang “Thich ving véi Bién dbi khi han” trén bio
Sai Gon Giai phéng

Chuyén trang “Thich tng v6i Bién dbi khi hau” chuyén tai cac thong tin vé
bién dbi khi hau dén cong ddng, co quan nha nudc nham tuyén truyén nang cao
nhén thirc trong cong ddng, cic co quan hidu va chit déng trong viée tmg phé véi
bién ddi khi hau. Chuyén trang “Thich tmg bién dbi khi hau” dugc ding trén bio
Sai Gon Giai phéng vao Thir Hai hang tuin cung cép:

- Céc thong tin bién d6i khi hau tai thanh phdé HS Chi Minh va cic hoat
déng ng phé dirgc cap nhét thudng xuyén, lién tuc, nham cung cdp cai nhin todn
dién cho ngudi dan vé viéc img pho vé6i bién dbi khi hau cia thé giéi.

- C4c thong tin v& c4c chién lugc, ké hoach, vin ban phép quy vé thich img
v6i bién d6i khi hau cia Quéc gia, B4 Tai nguyén va M6i trudng ciing nhu cac
B0, nganh lién quan khéc va thanh phé Ho Chi Minh cling s& dugc cdp nhit tai
chuyén trang.

B4o Sai Gon Giai phéng chii dong ghi nhén ¥ kién ctia ngudi dan, cac
chuyén gia déng gdép cho cdc chuong trinh thich tmg véi bién dbi khi hau cua
thanh phd. Béo s& 14 cAu ndi giita ngudi dan, céc chuyén gia v&i Ban chi dao thich
tng v&i bién dbi khi hau cua thanh phd, gép phin cing thanh phd tap hop moi
tAng 16p ngudi dan chung tay thuc hién tbt chu truong, chinh sach vé thich Gmg
v6i bién dbi khi hau cta thanh phé.

K& hoach thire hién: Hang nam thuc hién chuyén trang ¥ khd A3 trén Béo
Sai Gon Giai phong vao Thir hai hang tudn véi sé lugng ude tinh 14 52 ky/nam.







3. Thue hién Ban tin Ban chi dao thyc hién ké hoach hanh ddng ting
pho véi bién dbi khi hiu

Xay dung bén tin cia Ban chi dao thuc hién ké hoach hanh déng tmg phé
v6i bién dbi khi hau nhu mot tai liéu chuyén trang trong linh vuc bién dbi khi hau
véi cac ndi dung nhu sau:

- Tém tét cac hoat dong tmg phé v&i bién ddi khi hau ciia thanh phd HO Chi
Minh trong giai doan hién nay.

- Tém tét c4c chién luoc, chinh séch, vin ban cua Trung wong va thanh phé
vé bién ddi khi hau c6 lién quan.

- Tém tét cac hoat dong tmg pho v6i bién dbi khi hau trén thé gidi.

- Gi6i thiéu cac diém dic trung clia cong nghé, nghién ctru méi nhim tmg
phé véi bién dbi khi hau.

- Tién d6 thuc hién ké hoach hanh dong tmg phé véi bién dbi khi hau giai
doan 2016 — 2020, tAm nhin 2030 va cac chuong trinh, du 4n ¢6 lién quan.

- Céc vén dé v& bién dbi khi hiu tai thanh phd va c4c con sd cap nhat theo
nam.

K¢ hoach thwe hién: Ban tin dugc thuc hién véi khd A3, in mau, phét hanh
mdi quy 1 ky twong dwong vé6i 4 ky/ndm, cho S& ban nganh thanh phé; Uy ban
nhin dan, Phong Tai nguyén va M6i truong, Phong Quan ly D6 thi 24 quén,
huyén; cac td chirc chinh tri x4 hoi.

4. X3 hoi hoa cong tac tuyén truyén dwéi nhiéu hinh thire

Str dung cac ngudn lrc x4 hoi trong viée tuyén truyén nham truyén tai cac
ndi dung tuyén truyén bao gbm céc kién thirc co ban vé bién dbi khi hau va bao
vé moi trudng chu yéu 14 tuyén truyén phd bién cac hanh dong thich tmg va giam
nhe cho ngudi dén trén nguyén tic d& hiéu, dé thuc hién.

K& hoach thuc hién: thuc hién thudng xuyén va trén nhu cu hop tic cia
chc dbi tac.

IV. TO CHUC THUC HIEN

Vin phong Bién dbi khi hau: Ch tri phdi hop véi cac don vi trién khai hiéu
quéa K& hoach; bao c4o két qua thyc hién Ké hoach dinh ky hang nim va theo yéu
cau cép trén; dé xuét cac giai phap dé thuc hién K& hoach dat hiéu qua cao.

SO TAINGUYEN VA MOI TRUONG
















